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MEN KÍNH VĨNH CỬU
VẸN TRÒN VỊ BẾP

Vật liệu chống bám bẩn, chỉ cần một 

chiếc khăn ẩm có thể lau chùi sạch 

sẽ tinh tươm. Bên cạnh đó là khả 

năng chịu nhiệt, hạn chế trầy xước, 

chống va đập giúp bề mặt vật liệu 

luôn sáng đẹp như mới.

Thép tráng men kính được tạo thành bởi kim 

loại vô cơ và thủy tinh, những nguyên liệu 

sạch thân thiện với môi trường nên không hề 

gây hại cho sức khỏe người dùng.

Bề mặt thép tráng men kính tích hợp 

với phụ kiện hít nam châm, linh động 

di chuyển mọi vị trí theo ý thích của 

gia chủ.

Có thể dùng bút lông viết/vẽ các thông điệp

hay lời nhắn nhủ cho người thân trên bề mặt

thép tráng men kính và sau đó dễ dàng

lau sạch bằng khăn ẩm.

Ưu điểm của thép tráng men kính

1 - Bền bỉ & Sạch sẽ

2 - An toàn

3 - Tiện lợi

4 - Kết nối tình thân

3
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Chống bám bẩn

Thép tráng men kính là gì?

Là vật liệu đặc biệt kết hợp giữa độ 
bền vững của kim loại và vẻ đẹp
của thủy tinh.

Các vết dầu mỡ, vết bẩn lâu 
ngày có thể làm sạch nhanh 
chóng chỉ bằng khăn ẩm. Gia 
vị hay hóa chất tẩy rửa bám 
lên bề mặt cũng không khiến 
vật liệu bị phai màu.

Chịu nhiệt tốt

Lớp thép tráng men kính cao 
cấp có thể đặt ở những nơi 
chịu nhiệt nhiều như khu vực 
bếp nấu. Trong trường hợp lửa 
bén vào bề mặt thép tráng 
men kính chỉ bị vấy bẩn nhẹ 
và không bị tổn hại.

Chống trầy xước

Dù bị chà xát bởi bàn chải 
thép hay miếng chùi xoong 
kim loại, bề mặt thép tráng 
men kính cũng không hề bị 
trầy xước.

Vật liệu an toàn

Vật liệu thân thiện với môi 
trường, không chứa 
formaldehyde, nguyên nhân 
chính gây các triệu chứng 
bệnh nhà kín. Cả gia đình có 
thể tận hưởng cuộc sống an 
toàn, khỏe mạnh với nội thất 
thép tráng men kính.

Lớp thủy tinh ngăn chặn 
sự bám bẩn và ẩm mốc

NUNG 
8500

Độ bền của kim loại 
giúp chống va đập

KIM LOẠI

Lõi kim loại bền vững Thủy tinh sạch 
trên bề mặt 

Thép tráng men kính

THỦY TINH

Vật liệu hoàn hảo 
cho nội thất bếp

Bên trong/ngoài của khoang tủ bếp 
thép tráng men kính

Vật liệu thép tráng men kính cao cấp, luôn luôn sạch đẹp và bền vững.

5

Chống bám bẩn

Thép tráng men kính là gì?

Là vật liệu đặc biệt kết hợp giữa độ 
bền vững của kim loại và vẻ đẹp của thủy tinh.

Các vết dầu mỡ, vết bẩn lâu 
ngày có thể làm sạch nhanh 
chóng chỉ bằng khăn ẩm. Gia 
vị hay hóa chất tẩy rửa bám 
lên bề mặt cũng không khiến 
vật liệu bị phai màu.

Chịu nhiệt tốt

Lớp thép tráng men kính cao 
cấp có thể đặt ở những nơi 
chịu nhiệt nhiều như khu vực 
bếp nấu. Trong trường hợp lửa 
bén vào bề mặt thép tráng 
men kính chỉ bị vấy bẩn nhẹ 
và không bị tổn hại.

Chống trầy xước

Dù bị chà xát bởi bàn chải 
thép hay miếng chùi xoong 
kim loại, bề mặt thép tráng 
men kính cũng không hề bị 
trầy xước.

Vật liệu an toàn

Vật liệu thân thiện với môi 
trường, không chứa 
formaldehyde, nguyên nhân 
chính gây các triệu chứng 
bệnh nhà kín. Cả gia đình có 
thể tận hưởng cuộc sống an 
toàn, khỏe mạnh với nội thất 
thép tráng men kính.

Lớp thủy tinh ngăn chặn 
sự bám bẩn và ẩm mốc

NUNG 
8500

Độ bền của kim loại 
giúp chống va đập

KIM LOẠI

Lõi kim loại bền vững Thủy tinh sạch 
trên bề mặt 

Thép tráng men kính

THỦY TINH

Vật liệu hoàn hảo 
cho nội thất bếp

Bên trong/ngoài của khoang tủ bếp 
thép tráng men kính

Vật liệu thép tráng men kính cao cấp, luôn luôn sạch đẹp và bền vững.

4



Chống bám bẩn

Thép tráng men kính là gì?

Là vật liệu đặc biệt kết hợp giữa độ 
bền vững của kim loại và vẻ đẹp
của thủy tinh.

Các vết dầu mỡ, vết bẩn lâu 
ngày có thể làm sạch nhanh 
chóng chỉ bằng khăn ẩm. Gia 
vị hay hóa chất tẩy rửa bám 
lên bề mặt cũng không khiến 
vật liệu bị phai màu.

Chịu nhiệt tốt

Lớp thép tráng men kính cao 
cấp có thể đặt ở những nơi 
chịu nhiệt nhiều như khu vực 
bếp nấu. Trong trường hợp lửa 
bén vào bề mặt thép tráng 
men kính chỉ bị vấy bẩn nhẹ 
và không bị tổn hại.

Chống trầy xước

Dù bị chà xát bởi bàn chải 
thép hay miếng chùi xoong 
kim loại, bề mặt thép tráng 
men kính cũng không hề bị 
trầy xước.

Vật liệu an toàn

Vật liệu thân thiện với môi 
trường, không chứa 
formaldehyde, nguyên nhân 
chính gây các triệu chứng 
bệnh nhà kín. Cả gia đình có 
thể tận hưởng cuộc sống an 
toàn, khỏe mạnh với nội thất 
thép tráng men kính.

Lớp thủy tinh ngăn chặn 
sự bám bẩn và ẩm mốc

NUNG 
8500

Độ bền của kim loại 
giúp chống va đập

KIM LOẠI

Lõi kim loại bền vững Thủy tinh sạch 
trên bề mặt 

Thép tráng men kính

THỦY TINH

Vật liệu hoàn hảo 
cho nội thất bếp

Bên trong/ngoài của khoang tủ bếp 
thép tráng men kính

Vật liệu thép tráng men kính cao cấp, luôn luôn sạch đẹp và bền vững.

5

Chống bám bẩn

Thép tráng men kính là gì?

Là vật liệu đặc biệt kết hợp giữa độ 
bền vững của kim loại và vẻ đẹp của thủy tinh.

Các vết dầu mỡ, vết bẩn lâu 
ngày có thể làm sạch nhanh 
chóng chỉ bằng khăn ẩm. Gia 
vị hay hóa chất tẩy rửa bám 
lên bề mặt cũng không khiến 
vật liệu bị phai màu.

Chịu nhiệt tốt

Lớp thép tráng men kính cao 
cấp có thể đặt ở những nơi 
chịu nhiệt nhiều như khu vực 
bếp nấu. Trong trường hợp lửa 
bén vào bề mặt thép tráng 
men kính chỉ bị vấy bẩn nhẹ 
và không bị tổn hại.

Chống trầy xước

Dù bị chà xát bởi bàn chải 
thép hay miếng chùi xoong 
kim loại, bề mặt thép tráng 
men kính cũng không hề bị 
trầy xước.

Vật liệu an toàn

Vật liệu thân thiện với môi 
trường, không chứa 
formaldehyde, nguyên nhân 
chính gây các triệu chứng 
bệnh nhà kín. Cả gia đình có 
thể tận hưởng cuộc sống an 
toàn, khỏe mạnh với nội thất 
thép tráng men kính.

Lớp thủy tinh ngăn chặn 
sự bám bẩn và ẩm mốc

NUNG 
8500

Độ bền của kim loại 
giúp chống va đập

KIM LOẠI

Lõi kim loại bền vững Thủy tinh sạch 
trên bề mặt 

Thép tráng men kính

THỦY TINH

Vật liệu hoàn hảo 
cho nội thất bếp

Bên trong/ngoài của khoang tủ bếp 
thép tráng men kính

Vật liệu thép tráng men kính cao cấp, luôn luôn sạch đẹp và bền vững.

4



Được thiết kế trong khoang chậu rửa 
để tăng thêm diện tích chứa các 
vật dụng như rổ, dao, thớt.

Khay ẩn tráng men

Được sử dụng để chứa đồ nạo củ quả, 
các miếng bọt biển rửa chén, hay khăn lau...

Ngăn pocket trước chậu rửa

Tăng thêm không gian để đũa, muỗng, thìa... 
Thiết kế ngăn dạng khay tráng men rời
nên dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. 

Ngăn kéo ẩn tráng men

Khả năng lưu trữ ấn tượng, dễ dàng lấy ra cất vào mọi đồ dùng nhà bếp.

Nơi chứa các hộp màng bọc thực phẩm, 
dao, thớt các loại, dễ dàng tìm thấy khi cần.

Hộc dao thớt “ẩn mình”
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Hút chân không

Hít nam châm

Phụ kiện nam châm dính tường

Bám dính 
chắc chắn 
trên tường

Đồ dùng dễ dàng tìm thấy khi cần

“Sức mạnh kép” từ bộ phận hít nam châm và hút 
chân không, chiếc nắp nồi nặng nề cũng có thể 
ổn định trên tường bếp.

Giá đỡ sách nấu ăn

Tận dụng tường bếp làm nơi lưu trữ  
bằng cách dùng phụ kiện hít nam 
châm, có thể gắn ở bất cứ đâu theo 
ý thích. 

Giá chứa đồ ngang tầm mắt, 
vừa tầm với

Eye Level Rack

Khay Eye Level Rack dùng úp chén

9

Hút chân không

Hít nam châm

Phụ kiện nam châm dính tường

Bám dính 
chắc chắn 
trên tường

Đồ dùng dễ dàng tìm thấy khi cần

“Sức mạnh kép” từ bộ phận hít nam châm và hút 
chân không, chiếc nắp nồi nặng nề cũng có thể 
ổn định trên tường bếp.

Giá đỡ sách nấu ăn

Tận dụng tường bếp làm nơi lưu trữ  
bằng cách dùng phụ kiện hít nam 
châm, có thể gắn ở bất cứ đâu theo 
ý thích. 

Giá chứa đồ ngang tầm mắt, 
vừa tầm với

Eye Level Rack

Khay Eye Level Rack dùng úp chén

8
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ý thích. 
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vừa tầm với

Eye Level Rack

Khay Eye Level Rack dùng úp chén

8



Bề mặt cánh tủ dạng lì ấn tượng.
Door color: STONE ROSE
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Bề mặt cánh tủ dạng lì ấn tượng.
Door color: STONE ROSE
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Bề mặt cánh tủ dạng lì ấn tượng.
Door color: STONE ROSE
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Bề mặt cánh tủ dạng lì ấn tượng.
Door color: STONE ROSE
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Door color: SPALTED BEECH
13

Door color: SPALTED BEECH
12



Door color: SPALTED BEECH
13

Door color: SPALTED BEECH
12



Door color: BROWN SILK
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Door color: BROWN SILK
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Door color: BROWN SILK
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Door color: BROWN SILK

14



Door color: CLASSICAL OAK

Door color: VERTICAL WOOD

Door color: GRAYISH MARRONNIER

Door color: VINTAGE IRON
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Door color: CLASSICAL OAK

Door color: VERTICAL WOOD

Door color: GRAYISH MARRONNIER

Door color: VINTAGE IRON
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Door color: CLASSICAL OAK

Door color: VERTICAL WOOD

Door color: GRAYISH MARRONNIER

Door color: VINTAGE IRON
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Door color: CLASSICAL OAK

Door color: VERTICAL WOOD

Door color: GRAYISH MARRONNIER

Door color: VINTAGE IRON
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Door color: ZEBRA WOOD
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Door color: ZEBRA WOOD
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Door color: ZEBRA WOOD

19

Door color: ZEBRA WOOD

18



Door color: CHESTNUT MEDIUM

20 21



Door color: CHESTNUT MEDIUM

20 21



Door color: STUCCO GRAY

Door color: FLOWSTONE TERRA COTTA
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Door color: GREIGE ASH

Door color: MATTE BEIGE
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Door color: STUCCO GRAY

Door color: FLOWSTONE TERRA COTTA
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Door color: GREIGE ASH

Door color: MATTE BEIGE
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24 25



24 25



Door color: BEIGE

Door color: DARK BLUE

27

Door color: FLORAL IVORY

Door color: WHITE

26

Door color: WHITE



Door color: BEIGE

Door color: DARK BLUE

27

Door color: FLORAL IVORY

Door color: WHITE

26

Door color: WHITE



Door color: LIGHT GRAY

Door color: BEIGE

29

Door color: LIGHT GRAY

Door color: BEIGE

28

Door color: LIGHT GRAY

Door color: FLORAL IVORY



Door color: LIGHT GRAY

Door color: BEIGE

29

Door color: LIGHT GRAY

Door color: BEIGE

28

Door color: LIGHT GRAY

Door color: FLORAL IVORY



LPW: PEARL WHITE

LPK: PEARL BORDEAUX

LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM LUN: GLOSS DARK BLUE

LRP: ROCHE PEARL PINK

LRI: ROCHE PEARL IVORY

LRR: ROCHE PEARL ROSE

LXB: ROSE WOOD DARK

LCV: SILKY WOOD BEIGE LCT: SILKY WOOD GREGE

LXW: ROSE WOOD WHITE LSW: WHITE

LHI: HAIR LINE IVORYLHQ: HAIR LINE BLACK

Pearl series -> Nhóm màu ánh ngọc trai

Màu đơn sắc

Nhóm màu vân gỗ bán lì

Họa tiết vân tóc thời thượng

Nhóm màu ngọc trai bắt sáng

Nhóm 3 

Màu viền cánh tủ có màu bạc và đen

Tay nắm Tay nắm dương

Màu viền cánh tủ

Tay nắm âm Màu bạc Màu đen Màu bạcTay nắm tráng men Màu đen

Nhóm màu vân gỗ tinh tế

<12 màu>

Lựa chọn màu sắc

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

LEMU RE

LTOW: DRAMATIC WHITE L1HO: WHITE PORCELAIN LRAB: RUSTY BROWN

LEV: ELM NATURAL LSHIB: BROWN SILK LKOD: CONCRETE DARK

LMAQ: MARQUINA BLACK L1MI: GREYISH GREEN

Nhóm 1    <8 màu>  Nhóm màu cao cấp nhất sáng tạo bởi công nghệ in phun hiện đại, họa tiết mới lạ và có cả bề mặt dạng lì hiện đại.

Nhóm 2     <3 màu>  Nhóm màu vân gỗ cao cấp

ESD: LIGHT PINK

ESI: FLORAL IVORY

ESW: WHITE ESB: BROWN

VSQ: BLACK

VSI: FLORAL IVORY

VSJ: BLUE GREEN

VST: BEIGE VSD: LIGHT PINK

Có 2 màu bạc và đen
Màu viền cánh tủ

Nhóm 1 

2

Tay nắm âm               Màu bạc Màu đentay nắm dương

Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay

< 11 màu >

Nhóm 2 < 7 màu >

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

TREASIA

< 7 màu >EDEL

Tay nắm
Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm 
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

EST: BEIGE ESF: LIGHT GRAY ESN: DARK BLUE

31

VSF: LIGHT GRAY

VTG: CONCRETE GRAY VIU: CHESTNUT MEDIUM

Mới

VWW: WALNUT WHITE

VVF: STUCCO GRAY

VZV: GREIGE ASH

VZW: WHITE ASH

VMT: MATTE BEIGEVMF: MATTE WHITE GRAY

VNF: FLOWSTONE GRAY

VWV: WALNUT GREIGE VNI: FLOWSTONE TERRA COTTA

VSW: WHITE

Dark color/Màu tối

Light color/Màu sáng

Mới

Mới

Mới

Mới Mới

Mới

Mới MớiLì

Bóng mờ Lì

Lì

Lì Lì

Bóng mờ

Bóng mờ

Bóng mờ

LPW: PEARL WHITE

LPK: PEARL BORDEAUX

LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM LUN: GLOSS DARK BLUE

LRP: ROCHE PEARL PINK

LRI: ROCHE PEARL IVORY

LRR: ROCHE PEARL ROSE

LXB: ROSE WOOD DARK

LCV: SILKY WOOD BEIGE LCT: SILKY WOOD GREGE

LXW: ROSE WOOD WHITE LSW: WHITE

LHI: HAIR LINE IVORYLHQ: HAIR LINE BLACK

Pearl series -> Nhóm màu ánh ngọc trai

Màu đơn sắc

Nhóm màu vân gỗ bán lì

Họa tiết vân tóc thời thượng

Nhóm màu ngọc trai bắt sáng

Nhóm 3 

Màu viền cánh tủ có màu bạc và đen

Tay nắm Tay nắm dương

Màu viền cánh tủ

Tay nắm âm Màu bạc Màu đen Màu bạcTay nắm tráng men Màu đen

Nhóm màu vân gỗ tinh tế

<12 màu>

Lựa chọn màu sắc

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

LEMU RE

LTOW: DRAMATIC WHITE L1HO: WHITE PORCELAIN LRAB: RUSTY BROWN

LEV: ELM NATURAL LSHIB: BROWN SILK LKOD: CONCRETE DARK

LMAQ: MARQUINA BLACK L1MI: GREYISH GREEN

Nhóm 1    <8 màu>  Nhóm màu cao cấp nhất sáng tạo bởi công nghệ in phun hiện đại, họa tiết mới lạ và có cả bề mặt dạng lì hiện đại.

Nhóm 2     <3 màu>  Nhóm màu vân gỗ cao cấp

VTG: CONCRETE GRAY VTW: CONCRETE WHITE VAK: ANTIQUE BORDEAUX

EST: BEIGE

ESD: LIGHT PINK

ESI: FLORAL IVORY

ESF: LIGHT GRAY ESN: DARK BLUE

ESW: WHITE ESB: BROWN

VSQ: BLACK

VSI: FLORAL IVORY

VSW: WHITE

VSJ: BLUE GREEN

VST: BEIGE

VSB: BROWN

VSD: LIGHT PINK

Có 2 màu bạc và đen
Màu viền cánh tủ

Nhóm 1 

Nhóm 2

VAU: ANTIQUE BRONZE

VWW: WALNUT WHITE

VPP: PEARL PINK

VBW: MIX WOOD WHITE

VWV: WALNUT GREIGE

VPI: PEARL IVORY

VBB: MIX WOOD DARK

VWQ: WALNUT BLACK

Tay nắm

Tay nắm âm               Màu bạc Màu đentay nắm dương

Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay

<11 màu>

<7 màu>

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

< 7 màu >

TREASIA

EDEL

Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm 
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

N
h

óm
 1 - 20

 m
àu

N
h

ó
m

 2
 - 9

 m
à

u
N

h
óm

 3 - 3 m
àu

M�i

LGK: GLOSS PEARL BORDEAUX LGN: GLOSS DARK BLUE

Thay đổi nhỏ

 LGB : GLOSS WOOD DARK

LHQ: HAIRLINE BLACKLXW: ROSE WOOD WHITE

LRR: ROCHE PEARL ROSE

Các màu in phun
16 màu

LXB: ROSE WOOD DARK LHI:  HAIRLINE IVORYLCT: SILKY WOOD GREGE

LJO: CLASSICAL OAK

Lì

L1S: SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu

M�i Lì

Tay nắm dương

Vân chuyển bóng
- 4 màu

LPW: PEARL WHITE

Màu bóng - 6 màu

LPK PEARL BORDEAUXLRP ROCHE PEARL PINK

Màu sắc đa dạng, nâng từ 23 lên 32 màu

L ự a  c h ọ n  m à u  s ắ c

1. Xin lưu ý rằng hoa văn in trên mặt cánh và viền cánh sẽ không liền mạch.
2. Xin lưu ý rằng họa tiết in phun trên viền cánh sẽ thay đổi tùy thuộc vào hoa văn của cánh cửa.
Đối với vân gỗ dọc sẽ có một số khu vực mà vân gỗ sẽ không thẳng hàng hoàn toàn như tấm ốp của Eye level rack, cánh gia vị nhỏ của khoang bếp
Nhật (loại ngang 150mm).
Đối với vân gỗ ngang các hoa văn sẽ được căn chỉnh như bình thường.
Về các mẫu vân chuyển màu, họa tiết chuyển màu được căn chỉnh theo tiêu chuẩn.  

Lưu ý về các mẫu in phun

2 loại tay nắm/ 3 màu

Đồng ĐồngĐen ĐenBạc Bạc

Tay nắm âm

LSW: WHITE

Đơn sắc - 3 màu

LSG: DARK GRAYLST: BEIGE

LGU: GLOSS WOOD MEDIUM

LJD: DRAMATIC WHITE LJV: ELM NATURAL

Lì

L1W: WHITE PORCELAIN
* Vân chuyển màu

Lì

LJC: CONCRETE DARK LJR: RUSTY BROWN 

Lì Lì

LJS: BROWN SILKLJQ: MARQUINA BLACK L1M: GRAYISH GREEN
* Vân chuyển màu

Lì

LJT: FEATHER TOUCH

Lì

L1Z: ZEBRA WOOD
* Vân gỗ dọc

L1E: VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc

Lì

L1T: GRAYISH MARRONNIER
* Vân gỗ dọc

M�i Lì

L1P: STONE ROSE
* Vân chuyển màu

M�i Lì

LJG: VINTAGE IRON

M�i Lì

N
g

ư
n

g
 sản

 xu
ất

LCV: SILKY WOOD BEIGE

LRI: ROCHE PEARL IVORY

Ngọc trai - 3 màu

*Màu mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế

Ngưng sản xuất từ 
tháng 9/2023

LEMURE
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M�i M�i

M�iM�i M�i

M�i M�i

M�i

M�iM�i

LPW: PEARL WHITE

LPK: PEARL BORDEAUX

LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM LUN: GLOSS DARK BLUE

LRP: ROCHE PEARL PINK

LRI: ROCHE PEARL IVORY

LRR: ROCHE PEARL ROSE

LXB: ROSE WOOD DARK

LCV: SILKY WOOD BEIGE LCT: SILKY WOOD GREGE

LXW: ROSE WOOD WHITE LSW: WHITE

LHI: HAIR LINE IVORYLHQ: HAIR LINE BLACK

Pearl series -> Nhóm màu ánh ngọc trai

Màu đơn sắc

Nhóm màu vân gỗ bán lì

Họa tiết vân tóc thời thượng

Nhóm màu ngọc trai bắt sáng

Nhóm 3 

Màu viền cánh tủ có màu bạc và đen

Tay nắm Tay nắm dương

Màu viền cánh tủ

Tay nắm âm Màu bạc Màu đen Màu bạcTay nắm tráng men Màu đen

Nhóm màu vân gỗ tinh tế

<12 màu>

Lựa chọn màu sắc

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

LEMU RE

LTOW: DRAMATIC WHITE L1HO: WHITE PORCELAIN LRAB: RUSTY BROWN

LEV: ELM NATURAL LSHIB: BROWN SILK LKOD: CONCRETE DARK

LMAQ: MARQUINA BLACK L1MI: GREYISH GREEN

Nhóm 1    <8 màu>  Nhóm màu cao cấp nhất sáng tạo bởi công nghệ in phun hiện đại, họa tiết mới lạ và có cả bề mặt dạng lì hiện đại.

Nhóm 2     <3 màu>  Nhóm màu vân gỗ cao cấp

ESD: LIGHT PINK

ESI: FLORAL IVORY

ESW: WHITE ESB: BROWN

VSQ: BLACK

VSI: FLORAL IVORY

VSJ: BLUE GREEN

VST: BEIGE VSD: LIGHT PINK

Có 2 màu bạc và đen
Màu viền cánh tủ

Nhóm 1 

2

Tay nắm âm               Màu bạc Màu đentay nắm dương

Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay

< 11 màu >

Nhóm 2 < 7 màu >

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

TREASIA

< 7 màu >EDEL

Tay nắm
Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm 
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

EST: BEIGE ESF: LIGHT GRAY ESN: DARK BLUE
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VSF: LIGHT GRAY

VTG: CONCRETE GRAY VIU: CHESTNUT MEDIUM

M�i

VWW: WALNUT WHITE

VVF: STUCCO GRAY

VZV: GREIGE ASH

VZW: WHITE ASH

VMT: MATTE BEIGEVMF: MATTE WHITE GRAY

VNF: FLOWSTONE GRAY

VWV: WALNUT GREIGE VNI: FLOWSTONE TERRA COTTA

VSW: WHITE

Dark color/Màu tối

Light color/Màu sáng

M�i

M�i

M�i

M�i M�i

M�i

M�i M�iLì

Bóng mờ Lì

Lì

Lì Lì

Bóng mờ

Bóng mờ

Bóng mờ

LPW: PEARL WHITE

LPK: PEARL BORDEAUX

LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM LUN: GLOSS DARK BLUE

LRP: ROCHE PEARL PINK

LRI: ROCHE PEARL IVORY

LRR: ROCHE PEARL ROSE

LXB: ROSE WOOD DARK

LCV: SILKY WOOD BEIGE LCT: SILKY WOOD GREGE

LXW: ROSE WOOD WHITE LSW: WHITE

LHI: HAIR LINE IVORYLHQ: HAIR LINE BLACK

Pearl series -> Nhóm màu ánh ngọc trai

Màu đơn sắc

Nhóm màu vân gỗ bán lì

Họa tiết vân tóc thời thượng

Nhóm màu ngọc trai bắt sáng

Nhóm 3 

Màu viền cánh tủ có màu bạc và đen

Tay nắm Tay nắm dương

Màu viền cánh tủ

Tay nắm âm Màu bạc Màu đen Màu bạcTay nắm tráng men Màu đen

Nhóm màu vân gỗ tinh tế

<12 màu>

Lựa chọn màu sắc

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

LEMU RE

LTOW: DRAMATIC WHITE L1HO: WHITE PORCELAIN LRAB: RUSTY BROWN

LEV: ELM NATURAL LSHIB: BROWN SILK LKOD: CONCRETE DARK

LMAQ: MARQUINA BLACK L1MI: GREYISH GREEN

Nhóm 1    <8 màu>  Nhóm màu cao cấp nhất sáng tạo bởi công nghệ in phun hiện đại, họa tiết mới lạ và có cả bề mặt dạng lì hiện đại.

Nhóm 2     <3 màu>  Nhóm màu vân gỗ cao cấp

VTG: CONCRETE GRAY VTW: CONCRETE WHITE VAK: ANTIQUE BORDEAUX

EST: BEIGE

ESD: LIGHT PINK

ESI: FLORAL IVORY

ESF: LIGHT GRAY ESN: DARK BLUE

ESW: WHITE ESB: BROWN

VSQ: BLACK

VSI: FLORAL IVORY

VSW: WHITE

VSJ: BLUE GREEN

VST: BEIGE

VSB: BROWN

VSD: LIGHT PINK

Có 2 màu bạc và đen
Màu viền cánh tủ

Nhóm 1 

Nhóm 2

VAU: ANTIQUE BRONZE

VWW: WALNUT WHITE

VPP: PEARL PINK

VBW: MIX WOOD WHITE

VWV: WALNUT GREIGE

VPI: PEARL IVORY

VBB: MIX WOOD DARK

VWQ: WALNUT BLACK

Tay nắm

Tay nắm âm               Màu bạc Màu đentay nắm dương

Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay

<11 màu>

<7 màu>

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

< 7 màu >

TREASIA

EDEL

Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm 
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

N
h

óm
 1 - 18 m

àu
N

h
ó

m
 2

 - 9
 m

à
u

N
h

óm
 3 - 4

 m
àu

Mới

    

 LXW: ROSE WOOD WHITE

Các màu in phun - 15 màu
Vân gỗ

Gốm sứ

Hiệu ứng thép 

LXB: ROSE WOOD DARK   LCT: SILKY WOOD GREGE

LJO: CLASSICAL OAK

Lì

L1S: SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu

Lì

Tay nắm dương

LPW: PEARL WHITE

Vân gỗ

LHQ: HAIRLINE BLACK LHI: HAIRLINE IVORY

Vân tóc

LMF: MATTE WHITE GREY LMT: MATTE BEIGE

Đơn sắc

Lì Lì

   

Màu sắc đa dạng, nâng từ 23 lên 31 màu 

L ự a  c h ọ n  m à u  s ắ c

1. Xin lưu ý rằng hoa văn in trên mặt cánh và viền cánh sẽ không liền mạch.
2. Xin lưu ý rằng họa tiết in phun trên viền cánh sẽ thay đổi tùy thuộc vào hoa văn của cánh cửa.
Đối với vân gỗ dọc sẽ có một số khu vực mà vân gỗ sẽ không thẳng hàng hoàn toàn như tấm ốp của Eye level rack, cánh gia vị nhỏ của khoang bếp
Nhật (loại ngang 150mm).
Đối với vân gỗ ngang các hoa văn sẽ được căn chỉnh như bình thường.
Về các mẫu vân chuyển màu, họa tiết chuyển màu được căn chỉnh theo tiêu chuẩn.  

Lưu ý về các mẫu in phun

2 loại tay nắm/ 3 màu

Đồng ĐồngĐen ĐenBạc Bạc

Tay nắm âm

L LSI: FLORAL IVORY SW: WHITE

Vân trơn

LSG: DARK GRAYLST: BEIGE

 

Vân bóng

LGN: GLOSS DARK BLUE LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM

 

LJV: ELM NATURAL

Lì

  

LJC: CONCRETE DARK

Lì

L1W: WHITE PORCELAIN
* Vân chuyển màu

Lì

L1M: GRAYISH GREEN
* Vân chuyển màu

Lì

LJT: FEATHER TOUCH

Lì

L1Z: ZEBRA WOOD
* Vân gỗ dọc

L1E: VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc

Lì

L1T: GRAYISH MARRONNIER
* Vân gỗ dọc

Lì

Đá cẩm thạch

LJD: DRAMATIC WHITE

LJS: BROWN SILK

LJQ: MARQUINA BLACK 

L1P: STONE ROSE
* Vân chuyển màu

Lì

LJG: VINTAGE IRON 

Lì

LCV: SILKY WOOD BEIGE

  

Ngọc trai

*Màu mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế
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Mới

Mới Mới

Bóng



LPW: PEARL WHITE

LPK: PEARL BORDEAUX

LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM LUN: GLOSS DARK BLUE

LRP: ROCHE PEARL PINK

LRI: ROCHE PEARL IVORY

LRR: ROCHE PEARL ROSE

LXB: ROSE WOOD DARK

LCV: SILKY WOOD BEIGE LCT: SILKY WOOD GREGE

LXW: ROSE WOOD WHITE LSW: WHITE

LHI: HAIR LINE IVORYLHQ: HAIR LINE BLACK

Pearl series -> Nhóm màu ánh ngọc trai

Màu đơn sắc

Nhóm màu vân gỗ bán lì

Họa tiết vân tóc thời thượng

Nhóm màu ngọc trai bắt sáng

Nhóm 3 

Màu viền cánh tủ có màu bạc và đen

Tay nắm Tay nắm dương

Màu viền cánh tủ

Tay nắm âm Màu bạc Màu đen Màu bạcTay nắm tráng men Màu đen

Nhóm màu vân gỗ tinh tế

<12 màu>

Lựa chọn màu sắc

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

LEMU RE

LTOW: DRAMATIC WHITE L1HO: WHITE PORCELAIN LRAB: RUSTY BROWN

LEV: ELM NATURAL LSHIB: BROWN SILK LKOD: CONCRETE DARK

LMAQ: MARQUINA BLACK L1MI: GREYISH GREEN

Nhóm 1    <8 màu>  Nhóm màu cao cấp nhất sáng tạo bởi công nghệ in phun hiện đại, họa tiết mới lạ và có cả bề mặt dạng lì hiện đại.

Nhóm 2     <3 màu>  Nhóm màu vân gỗ cao cấp

ESD: LIGHT PINK

ESI: FLORAL IVORY

ESW: WHITE ESB: BROWN

VSQ: BLACK

VSI: FLORAL IVORY

VSJ: BLUE GREEN

VST: BEIGE VSD: LIGHT PINK

Có 2 màu bạc và đen
Màu viền cánh tủ

Nhóm 1 

2

Tay nắm âm               Màu bạc Màu đentay nắm dương

Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay

< 11 màu >

Nhóm 2 < 7 màu >

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

TREASIA

< 7 màu >EDEL

Tay nắm
Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm 
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

EST: BEIGE ESF: LIGHT GRAY ESN: DARK BLUE
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VSF: LIGHT GRAY

VTG: CONCRETE GRAY VIU: CHESTNUT MEDIUM

Mới

VWW: WALNUT WHITE

VVF: STUCCO GRAY

VZV: GREIGE ASH

VZW: WHITE ASH

VMT: MATTE BEIGEVMF: MATTE WHITE GRAY

VNF: FLOWSTONE GRAY

VWV: WALNUT GREIGE VNI: FLOWSTONE TERRA COTTA

VSW: WHITE

Dark color/Màu tối

Light color/Màu sáng

Mới

Mới

Mới

Mới Mới

Mới

Mới MớiLì

Bóng mờ Lì

Lì

Lì Lì

Bóng mờ

Bóng mờ

Bóng mờ

LPW: PEARL WHITE

LPK: PEARL BORDEAUX

LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM LUN: GLOSS DARK BLUE

LRP: ROCHE PEARL PINK

LRI: ROCHE PEARL IVORY

LRR: ROCHE PEARL ROSE

LXB: ROSE WOOD DARK

LCV: SILKY WOOD BEIGE LCT: SILKY WOOD GREGE

LXW: ROSE WOOD WHITE LSW: WHITE

LHI: HAIR LINE IVORYLHQ: HAIR LINE BLACK

Pearl series -> Nhóm màu ánh ngọc trai

Màu đơn sắc

Nhóm màu vân gỗ bán lì

Họa tiết vân tóc thời thượng

Nhóm màu ngọc trai bắt sáng

Nhóm 3 

Màu viền cánh tủ có màu bạc và đen

Tay nắm Tay nắm dương

Màu viền cánh tủ

Tay nắm âm Màu bạc Màu đen Màu bạcTay nắm tráng men Màu đen

Nhóm màu vân gỗ tinh tế

<12 màu>

Lựa chọn màu sắc

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

LEMU RE

LTOW: DRAMATIC WHITE L1HO: WHITE PORCELAIN LRAB: RUSTY BROWN

LEV: ELM NATURAL LSHIB: BROWN SILK LKOD: CONCRETE DARK

LMAQ: MARQUINA BLACK L1MI: GREYISH GREEN

Nhóm 1    <8 màu>  Nhóm màu cao cấp nhất sáng tạo bởi công nghệ in phun hiện đại, họa tiết mới lạ và có cả bề mặt dạng lì hiện đại.

Nhóm 2     <3 màu>  Nhóm màu vân gỗ cao cấp

VTG: CONCRETE GRAY VTW: CONCRETE WHITE VAK: ANTIQUE BORDEAUX

EST: BEIGE

ESD: LIGHT PINK

ESI: FLORAL IVORY

ESF: LIGHT GRAY ESN: DARK BLUE

ESW: WHITE ESB: BROWN

VSQ: BLACK

VSI: FLORAL IVORY

VSW: WHITE

VSJ: BLUE GREEN

VST: BEIGE

VSB: BROWN

VSD: LIGHT PINK

Có 2 màu bạc và đen
Màu viền cánh tủ

Nhóm 1 

Nhóm 2

VAU: ANTIQUE BRONZE

VWW: WALNUT WHITE

VPP: PEARL PINK

VBW: MIX WOOD WHITE

VWV: WALNUT GREIGE

VPI: PEARL IVORY

VBB: MIX WOOD DARK

VWQ: WALNUT BLACK

Tay nắm

Tay nắm âm               Màu bạc Màu đentay nắm dương

Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay

<11 màu>

<7 màu>

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

< 7 màu >

TREASIA

EDEL

Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm 
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

N
h

óm
 1 - 20

 m
àu

N
h

ó
m

 2
 - 9

 m
à

u
N

h
óm

 3 - 3 m
àu

M�i

LGK: GLOSS PEARL BORDEAUX LGN: GLOSS DARK BLUE

Thay đổi nhỏ

 LGB : GLOSS WOOD DARK

LHQ: HAIRLINE BLACKLXW: ROSE WOOD WHITE

LRR: ROCHE PEARL ROSE

Các màu in phun
16 màu

LXB: ROSE WOOD DARK LHI:  HAIRLINE IVORYLCT: SILKY WOOD GREGE

LJO: CLASSICAL OAK

Lì

L1S: SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu

M�i Lì

Tay nắm dương

Vân chuyển bóng
- 4 màu

LPW: PEARL WHITE

Màu bóng - 6 màu

LPK PEARL BORDEAUXLRP ROCHE PEARL PINK

Màu sắc đa dạng, nâng từ 23 lên 32 màu

L ự a  c h ọ n  m à u  s ắ c

1. Xin lưu ý rằng hoa văn in trên mặt cánh và viền cánh sẽ không liền mạch.
2. Xin lưu ý rằng họa tiết in phun trên viền cánh sẽ thay đổi tùy thuộc vào hoa văn của cánh cửa.
Đối với vân gỗ dọc sẽ có một số khu vực mà vân gỗ sẽ không thẳng hàng hoàn toàn như tấm ốp của Eye level rack, cánh gia vị nhỏ của khoang bếp
Nhật (loại ngang 150mm).
Đối với vân gỗ ngang các hoa văn sẽ được căn chỉnh như bình thường.
Về các mẫu vân chuyển màu, họa tiết chuyển màu được căn chỉnh theo tiêu chuẩn.  

Lưu ý về các mẫu in phun

2 loại tay nắm/ 3 màu

Đồng ĐồngĐen ĐenBạc Bạc

Tay nắm âm

LSW: WHITE

Đơn sắc - 3 màu

LSG: DARK GRAYLST: BEIGE

LGU: GLOSS WOOD MEDIUM

LJD: DRAMATIC WHITE LJV: ELM NATURAL

Lì

L1W: WHITE PORCELAIN
* Vân chuyển màu

Lì

LJC: CONCRETE DARK LJR: RUSTY BROWN 

Lì Lì

LJS: BROWN SILKLJQ: MARQUINA BLACK L1M: GRAYISH GREEN
* Vân chuyển màu

Lì

LJT: FEATHER TOUCH

Lì

L1Z: ZEBRA WOOD
* Vân gỗ dọc

L1E: VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc

Lì

L1T: GRAYISH MARRONNIER
* Vân gỗ dọc

M�i Lì

L1P: STONE ROSE
* Vân chuyển màu

M�i Lì

LJG: VINTAGE IRON

M�i Lì

N
g

ư
n

g
 sản

 xu
ất

LCV: SILKY WOOD BEIGE

LRI: ROCHE PEARL IVORY

Ngọc trai - 3 màu

*Màu mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế

Ngưng sản xuất từ 
tháng 9/2023
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M�i M�i

M�iM�i M�i

M�i M�i

M�i

M�iM�i

LPW: PEARL WHITE

LPK: PEARL BORDEAUX

LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM LUN: GLOSS DARK BLUE

LRP: ROCHE PEARL PINK

LRI: ROCHE PEARL IVORY

LRR: ROCHE PEARL ROSE

LXB: ROSE WOOD DARK

LCV: SILKY WOOD BEIGE LCT: SILKY WOOD GREGE

LXW: ROSE WOOD WHITE LSW: WHITE

LHI: HAIR LINE IVORYLHQ: HAIR LINE BLACK

Pearl series -> Nhóm màu ánh ngọc trai

Màu đơn sắc

Nhóm màu vân gỗ bán lì

Họa tiết vân tóc thời thượng

Nhóm màu ngọc trai bắt sáng

Nhóm 3 

Màu viền cánh tủ có màu bạc và đen

Tay nắm Tay nắm dương

Màu viền cánh tủ

Tay nắm âm Màu bạc Màu đen Màu bạcTay nắm tráng men Màu đen

Nhóm màu vân gỗ tinh tế

<12 màu>

Lựa chọn màu sắc

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

LEMU RE

LTOW: DRAMATIC WHITE L1HO: WHITE PORCELAIN LRAB: RUSTY BROWN

LEV: ELM NATURAL LSHIB: BROWN SILK LKOD: CONCRETE DARK

LMAQ: MARQUINA BLACK L1MI: GREYISH GREEN

Nhóm 1    <8 màu>  Nhóm màu cao cấp nhất sáng tạo bởi công nghệ in phun hiện đại, họa tiết mới lạ và có cả bề mặt dạng lì hiện đại.

Nhóm 2     <3 màu>  Nhóm màu vân gỗ cao cấp

ESD: LIGHT PINK

ESI: FLORAL IVORY

ESW: WHITE ESB: BROWN

VSQ: BLACK

VSI: FLORAL IVORY

VSJ: BLUE GREEN

VST: BEIGE VSD: LIGHT PINK

Có 2 màu bạc và đen
Màu viền cánh tủ

Nhóm 1 

2

Tay nắm âm               Màu bạc Màu đentay nắm dương

Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay

< 11 màu >

Nhóm 2 < 7 màu >

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

TREASIA

< 7 màu >EDEL

Tay nắm
Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm 
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

EST: BEIGE ESF: LIGHT GRAY ESN: DARK BLUE
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VSF: LIGHT GRAY

VTG: CONCRETE GRAY VIU: CHESTNUT MEDIUM

M�i

VWW: WALNUT WHITE

VVF: STUCCO GRAY

VZV: GREIGE ASH

VZW: WHITE ASH

VMT: MATTE BEIGEVMF: MATTE WHITE GRAY

VNF: FLOWSTONE GRAY

VWV: WALNUT GREIGE VNI: FLOWSTONE TERRA COTTA

VSW: WHITE

Dark color/Màu tối

Light color/Màu sáng

M�i

M�i

M�i

M�i M�i

M�i

M�i M�iLì

Bóng mờ Lì

Lì

Lì Lì

Bóng mờ

Bóng mờ

Bóng mờ

LPW: PEARL WHITE

LPK: PEARL BORDEAUX

LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM LUN: GLOSS DARK BLUE

LRP: ROCHE PEARL PINK

LRI: ROCHE PEARL IVORY

LRR: ROCHE PEARL ROSE

LXB: ROSE WOOD DARK

LCV: SILKY WOOD BEIGE LCT: SILKY WOOD GREGE

LXW: ROSE WOOD WHITE LSW: WHITE

LHI: HAIR LINE IVORYLHQ: HAIR LINE BLACK

Pearl series -> Nhóm màu ánh ngọc trai

Màu đơn sắc

Nhóm màu vân gỗ bán lì

Họa tiết vân tóc thời thượng

Nhóm màu ngọc trai bắt sáng

Nhóm 3 

Màu viền cánh tủ có màu bạc và đen

Tay nắm Tay nắm dương

Màu viền cánh tủ

Tay nắm âm Màu bạc Màu đen Màu bạcTay nắm tráng men Màu đen

Nhóm màu vân gỗ tinh tế

<12 màu>

Lựa chọn màu sắc

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

LEMU RE

LTOW: DRAMATIC WHITE L1HO: WHITE PORCELAIN LRAB: RUSTY BROWN

LEV: ELM NATURAL LSHIB: BROWN SILK LKOD: CONCRETE DARK

LMAQ: MARQUINA BLACK L1MI: GREYISH GREEN

Nhóm 1    <8 màu>  Nhóm màu cao cấp nhất sáng tạo bởi công nghệ in phun hiện đại, họa tiết mới lạ và có cả bề mặt dạng lì hiện đại.

Nhóm 2     <3 màu>  Nhóm màu vân gỗ cao cấp

VTG: CONCRETE GRAY VTW: CONCRETE WHITE VAK: ANTIQUE BORDEAUX

EST: BEIGE

ESD: LIGHT PINK

ESI: FLORAL IVORY

ESF: LIGHT GRAY ESN: DARK BLUE

ESW: WHITE ESB: BROWN

VSQ: BLACK

VSI: FLORAL IVORY

VSW: WHITE

VSJ: BLUE GREEN

VST: BEIGE

VSB: BROWN

VSD: LIGHT PINK

Có 2 màu bạc và đen
Màu viền cánh tủ

Nhóm 1 

Nhóm 2

VAU: ANTIQUE BRONZE

VWW: WALNUT WHITE

VPP: PEARL PINK

VBW: MIX WOOD WHITE

VWV: WALNUT GREIGE

VPI: PEARL IVORY

VBB: MIX WOOD DARK

VWQ: WALNUT BLACK

Tay nắm

Tay nắm âm               Màu bạc Màu đentay nắm dương

Thiết kế tay nắm dương bo góc tinh tế, cầm nắm vừa tay

<11 màu>

<7 màu>

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

Hệ tủ bếp thép tráng men kính

< 7 màu >

TREASIA

EDEL

Có 2 dạng tay nắm gồm tay nắm âm 
và tay nắm dương màu bạc hoặc đen

N
h

óm
 1 - 18 m

àu
N

h
ó

m
 2

 - 9
 m

à
u

N
h

óm
 3 - 4

 m
àu

Mới

    

 LXW: ROSE WOOD WHITE

Các màu in phun - 15 màu
Vân gỗ

Gốm sứ

Hiệu ứng thép 

LXB: ROSE WOOD DARK   LCT: SILKY WOOD GREGE

LJO: CLASSICAL OAK

Lì

L1S: SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu

Lì

Tay nắm dương

LPW: PEARL WHITE

Vân gỗ

LHQ: HAIRLINE BLACK LHI: HAIRLINE IVORY

Vân tóc

LMF: MATTE WHITE GREY LMT: MATTE BEIGE

Đơn sắc

Lì Lì

   

Màu sắc đa dạng, nâng từ 23 lên 31 màu 

L ự a  c h ọ n  m à u  s ắ c

1. Xin lưu ý rằng hoa văn in trên mặt cánh và viền cánh sẽ không liền mạch.
2. Xin lưu ý rằng họa tiết in phun trên viền cánh sẽ thay đổi tùy thuộc vào hoa văn của cánh cửa.
Đối với vân gỗ dọc sẽ có một số khu vực mà vân gỗ sẽ không thẳng hàng hoàn toàn như tấm ốp của Eye level rack, cánh gia vị nhỏ của khoang bếp
Nhật (loại ngang 150mm).
Đối với vân gỗ ngang các hoa văn sẽ được căn chỉnh như bình thường.
Về các mẫu vân chuyển màu, họa tiết chuyển màu được căn chỉnh theo tiêu chuẩn.  

Lưu ý về các mẫu in phun

2 loại tay nắm/ 3 màu

Đồng ĐồngĐen ĐenBạc Bạc

Tay nắm âm

L LSI: FLORAL IVORY SW: WHITE

Vân trơn

LSG: DARK GRAYLST: BEIGE

 

Vân bóng

LGN: GLOSS DARK BLUE LGB: GLOSS WOOD DARK LGU: GLOSS WOOD MEDIUM

 

LJV: ELM NATURAL

Lì

  

LJC: CONCRETE DARK

Lì

L1W: WHITE PORCELAIN
* Vân chuyển màu

Lì

L1M: GRAYISH GREEN
* Vân chuyển màu

Lì

LJT: FEATHER TOUCH

Lì

L1Z: ZEBRA WOOD
* Vân gỗ dọc

L1E: VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc

Lì

L1T: GRAYISH MARRONNIER
* Vân gỗ dọc

Lì

Đá cẩm thạch

LJD: DRAMATIC WHITE

LJS: BROWN SILK

LJQ: MARQUINA BLACK 

L1P: STONE ROSE
* Vân chuyển màu

Lì

LJG: VINTAGE IRON 

Lì

LCV: SILKY WOOD BEIGE

  

Ngọc trai

*Màu mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế
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Mới

Mới Mới

Bóng



3332



3332



Lựa chọn trong số module khoang tủ kết hợp với nhau để tạo nên tủ bếp phù hợp
với nhu cầu lưu trữ và thói quen sử dụng.Chọn mẫu mà bạn muốn

Ngăn chứa rộng 
cho sức chứa lớn

Chức năng giảm chấn

LEMU RE

Dạng ngăn kéo

Khoang chậu rửa

Dạng ngăn kéo sát sàn

Dạng ngăn kéo Dạng ngăn kéo

Dạng 2 ngăn kéo Dạng 3 ngăn kéo

Khay trong

Giá hít nam châm
được trang bị tiêu chuẩn

Dạng ngăn kéo

Dạng cánh mở

Dạng ngăn kéo sát sàn Dạng ngăn kéo sát sàn

Khoang chế biến Khoang bếp

KHOANG BẾP TRÁNG MEN KÍNH

80・83・86・88cm

Dòng Lemure có vách hồi cao, giúp ngăn nước
không rơi khỏi phạm vi của vách.  

Khoang chứa dụng cụ 
chai lọ

TÙY CHỌN

CHỌN CHIỀU CAO PHÙ HỢP

CHỌN LOẠI
TAY NẮM

Chọn chiều cao phù hợp sẽ giúp bạn chuẩn bị bữa ăn 
dễ dàng hơn .

Chiều cao 86cm
chỉ có ở dòng 
Lemure

Không bao gồm
mặt bếp

Khoang Wagon

Chiều rộng 90 cm Chiều rộng 105 cm

Mâm xoay giúp dễ dàng
lấy vật dụng, tăng cường
sức chứa cho khoang góc.

Một khay trượt ở trên
và mâm xoay phía dưới.

Khoang góc xe đẩy 2 tầng kết hợp 4 mâm 
nhựa xoay tam giác bên trong giúp tận dụng 
tối đa góc bếp để gia tăng sức chứa.

VÁCH HỒI

Rộng: 15cm

Chọn một trong 4 loại chiều cao phù hợp
nhu cầu của bạn.

Khoang góc L (chiều sâu 65cm)

Màu khung xương khoang tủ có sẵn 
2 màu trắng và đen. Có thể thoải mái 
lựa chọn phù hợp với màu sắc
cánh tủ và không gian nhà bếp. 

Màu khung xương khoang tủ có sẵn lựa chọn 2 màu 
Màu đenMàu trắng

* Riêng tấm hậu khoang sẽ là màu xám. 
* Bề mặt bên trong ngăn kéo và đợt ngăn giữ nguyên màu 
trắng thép tráng men kính mang lại cảm giác sạch sẽ. 
* Cả khoang tủ khung xương màu đen lẫn màu trắng
đều áp dụng được toàn bộ màu sắc mặt cánh.
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Lựa chọn trong số module khoang tủ kết hợp với nhau để tạo nên tủ bếp phù hợp
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chai lọ

TÙY CHỌN

CHỌN CHIỀU CAO PHÙ HỢP

CHỌN LOẠI
TAY NẮM

Chọn chiều cao phù hợp sẽ giúp bạn chuẩn bị bữa ăn 
dễ dàng hơn .

Chiều cao 86cm
chỉ có ở dòng 
Lemure

Không bao gồm
mặt bếp

Khoang Wagon

Chiều rộng 90 cm Chiều rộng 105 cm

Mâm xoay giúp dễ dàng
lấy vật dụng, tăng cường
sức chứa cho khoang góc.

Một khay trượt ở trên
và mâm xoay phía dưới.

Khoang góc xe đẩy 2 tầng kết hợp 4 mâm 
nhựa xoay tam giác bên trong giúp tận dụng 
tối đa góc bếp để gia tăng sức chứa.

VÁCH HỒI

Rộng: 15cm

Chọn một trong 4 loại chiều cao phù hợp
nhu cầu của bạn.

Khoang góc L (chiều sâu 65cm)

Màu khung xương khoang tủ có sẵn 
2 màu trắng và đen. Có thể thoải mái 
lựa chọn phù hợp với màu sắc
cánh tủ và không gian nhà bếp. 

Màu khung xương khoang tủ có sẵn lựa chọn 2 màu 
Màu đenMàu trắng

* Riêng tấm hậu khoang sẽ là màu xám. 
* Bề mặt bên trong ngăn kéo và đợt ngăn giữ nguyên màu 
trắng thép tráng men kính mang lại cảm giác sạch sẽ. 
* Cả khoang tủ khung xương màu đen lẫn màu trắng
đều áp dụng được toàn bộ màu sắc mặt cánh.
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*Khay thép tráng men 
kính không áp dụng 
cho dạng cánh mở.

*Khay thép tráng men 
kính là tiêu chuẩn với 
dạng khay trượt

Tháo lắp
và lau chùi được.

Một hộp chứa mini
dùng đựng các vật

dụng nhỏ được bố trí
phía trước chậu rửa.

KHOANG NGĂN KÉO 2 TẦNG
VỚI MỘT NGĂN KÉO NHỎ BÊN TRONG

36

Một hộp chứa mini
dùng đựng các vật

dụng nhỏ được bố trí
phía trước chậu rửa.

KHOANG NGĂN KÉO 2 TẦNG
VỚI MỘT NGĂN KÉO NHỎ BÊN TRONG
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Tấm ốp hông cho ngăn kéo

Khay chứa đồ bằng thép
tráng men kính giúp tận dụng
hiệu quả cả phần thấp nhất
của khoang chứa.
Khay chứa đồ bằng thép tráng men kính
chỉ có trên khoang chứa máy rửa chén cao 83 hoặc 88cm. 

Khay chứa đồ bằng thép tráng men kính

*Khay chứa đồ bằng thép
tráng men kính chỉ được trang bị
cho phần dưới của ngăn kéo
phía dưới máy rửa chén
của dạng khay trượt sát sàn.

KHAY CHỨA ĐỒ BẰNG
THÉP TRÁNG MEN KÍNH
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của dạng khay trượt sát sàn.

KHAY CHỨA ĐỒ BẰNG
THÉP TRÁNG MEN KÍNH



Chậu rửa 3 tầng giúp việc nấu nướng dọn dẹp dễ dàng hơn.

Ba tầng với ba đặc trưng khác nhau giúp công việc bếp núc trở nên thoải mái hơn.

Tùy chọn khác

■ Tùy chọn ■ Tùy chọn ■ Tùy chọn

Khay chứa rác USE

* Không áp dụng khoang sâu 60cm.

Không gian giữa

Không gian hỗ trợ

Không gian bề mặt

1. Tăng không gian 
chế biến

2. Tăng hiệu quả chế biến 3. Sử dụng không gian hiệu quả

Giá ráo nước SK USE

Giá ráo nước SK USE (V)
(Áp dụng với
“vibration finish”)

Thớt USE

Giá ráo nước
tầng giữa USE

Giá chế biến
tầng giữa USE

* Loại vibration finish có (V) ở cuối mã sản phẩm.

Khay chưa chất 
tẩy rửa SK

Không gian bề mặt Không gian hỗ trợ Không gian giữa

41cm
76cm

Lưới ráo nước USE(A) Khay chất tẩy rửa USE

Các phụ kiện trên 
không ảnh hưởng tới 
khả năng trượt qua 
trượt lại của giá ráo 
nước bề mặt.

Có thể lắp vào không gian hỗ trợ và không gian giữa

Khay đựng 
thớt SK

Giá ráo nước USE

Giá ráo nước có thể gấp 
lại gọn nhẹ dùng để các 
loại cá kích thước lớn và 
xoang nồi một cách
dễ dàng.

Thớt USE-H
(cao su tổng hợp)

Tác động của lưỡi dao 
nhẹ, nhanh khô và vệ sinh.

Đặt thớt lên trên phụ 
kiện để bề mặt chắc 
chắn và chịu lực tốt 
hơn, bạn có thể cắt 
rau củ cứng dễ dàng.

Đổ trực tiếp nước trụng 
mì vào chậu rửa mà 
không cần lo lắng về 
sức nóng hay vết bẩn. 
Chậu rửa luôn gọn 
gàng, sạch sẽ.

Nắp chặn nước  
(Xi phông rời) 

Nắp chặn nước 
(Xi phông liền)

CHẬU RỬA THÉP KHÔNG GỈ
CHẬU E TIỆN DỤNG

Chậu rửa 3 tầng giúp việc nấu nướng dọn dẹp dễ dàng hơn. 

Ba tầng với ba đặc trưng khác nhau giúp công việc bếp núc trở nên thoải mái hơn.

Tùy chọn khác

Không gian giữa

ợ

ợ

2. Tăng hiệu quả chế biến 3. Sử dụng không gian hiệu quả.

SK 水切りﾌﾟﾚｰﾄ

Giá rá  
.

まな板

Giá ráo nước 

ﾐﾄﾞﾙ 水切りﾌﾟﾚｰﾄ

Giá chế biến 
tầng giữa
ﾐﾄﾞﾙ 調理ﾌﾟﾚｰﾄ

Khay chứa chất 
tẩy rửa SK

ợ Không gian giữa

41cm
76cm

水切りネット
（ ）

Các phụ kiện trên không ảnh 
hưởng tới khả năng trượt

nước bề mặt

Khay đựng thớt SK
SKプレート立て

水切り
Giá ráo nước có thể gấp 
lại  gọn nhẹ đung để các 
loại cá kích thước lớn và 

dễ dàng

まな板

Nắp chặn nước

シンク水止めフタ

Nắp chặn nước

シンク水止めフタV

Chậu rửa thép không gỉ

mì vào chậu rửa mà 
không cần lo lắng về 
sức nóng hay vết bẩn. 
Chậu rửa luôn gọn 
gàng, sạch sẽ.

Đặt thớt lên trên phụ 
kiện để bề mặt chắc 
chắn và chịu lực tốt 
hơn, bạn có thể cắt 

dàng.

nhanh khô và vệ sinh

Không gian bề mặt

Không gian bề mặt

ｺﾞﾐﾎﾟｹｯﾄ

em cách sử dụng 

洗剤置きUSE

42cm

80cm

42cm

60cm

42cm

45cm

Tùy chọn chậu S

Chậu S

Khay ráo nước  
水切りネットN(S)

N（S）

Giá ráo nước SK TI
(Bề mặt thép không gỉ)
SK水切りプレートTI

Khay ráo nước 
水切りネットN(S)

N（S）

Khay ráo nước  
水切りネットS(S)

S（S） Nắp chặn nước

シンク水止めフタ

Dụng cụ để thớt SK
SKプレート立て

Thớt nhựa
まな板Ｚ

水切りZS-

リサイクルホルダー付き水切りネットZS

(thép không gỉ)
水切プレート

(thép không gỉ)
水切りZ-

Dụng cụ để
thớt nhựa (B)
まな板立て

Dụng cụ để
giá ráo nước SK
SKプレート立て

Nắp chặn nước V

シンク水止めフタV

Nắp chặn nước

シンク水止めフタ
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Chậu rửa 3 tầng giúp việc nấu nướng dọn dẹp dễ dàng hơn. 

Ba tầng với ba đặc trưng khác nhau giúp công việc bếp núc trở nên thoải mái hơn.

Tùy chọn khác

*Không áp dụng khoang sâu 60cm

Không gian giữa

Không g ian  hỗ  t rợ

Không g ian  hỗ  t rợ

1. Tăng không gian chế biến 2. Tăng hiệu quả chế biến 3. Sử dụng không gian hiệu quả.

Giá ráo nước SK USE
SK 水切りﾌﾟﾚｰﾄUSE

Giá ráo nước SK USE (V) 
áp dụng với vibration finish.

Thớt USE
まな板USE-1

Giá ráo nước 
tầng giữa USE
ﾐﾄﾞﾙ 水切りﾌﾟﾚｰﾄUSE

Giá chế biến 
tầng giữa
ﾐﾄﾞﾙ 調理ﾌﾟﾚｰﾄUSE

Khay chứa chất 
tẩy rửa SK

Không g ian  hỗ  t rợ Không gian giữa

41cm
76cm

Lưới ráo nước US
水切りネットUSE(A)

E（A） Khay chứa chất tẩy rửa USE

Các phụ kiện trên không ảnh 
hưởng tới khả năng trượt
qua trượt lại của giá ráo 
nước bề mặt

Có thể lắp vào không gian hỗ trợ và không gian giữa.

Khay đựng thớt SK
SKプレート立て

Giá ráo nước USE
水切りUSE

Giá ráo nước có thể gấp 
lại gọn nhẹ dùng để các 
loại cá kích thước lớn và 
xoong nồi một cách
dễ dàng

Thớt USE-H
Cao su tổng hợp
まな板USE-H

Nắp chặn nước
(Xi phông rời)
シンク水止めフタ

Nắp chặn nước
(Xi phông liền)
シンク水止めフタV

Chậu rửa thép không gỉ
Chậu E tiện dụng

Đổ trực tiếp nước trụng 
mì vào chậu rửa mà 
không cần lo lắng về 
sức nóng hay vết bẩn. 
Chậu rửa luôn gọn 
gàng, sạch sẽ.

Đặt thớt lên trên phụ 
kiện để bề mặt chắc 
chắn và chịu lực tốt 
hơn, bạn có thể cắt 
rau củ cứng dễ 
dàng.

TÙY CHỌN TÙY CHỌN TÙY CHỌN

Tác động của lưỡi dao nhẹ,
nhanh khô và vệ sinh

*Loại vibration finish có (V) ở cuối mã sản phẩm

Không gian bề mặt

Không gian bề mặt

Khay chứa rác USE
ｺﾞﾐﾎﾟｹｯﾄUSE

Xem cách sử dụng 
chậu rửa Utility Sink E

洗剤置きUSE

42cm

80cm

42cm

60cm

42cm

45cm

Tùy chọn chậu Y, S, F

Tùy chọn chậu Y Tùy chọn chậu S

Chậu Y Chậu S Chậu F

Khay ráo nước  
水切りネットN(S)

N（S）

Giá ráo nước SK TI
(Bề mặt thép không gỉ)
SK水切りプレートTI

Khay ráo nước 
水切りネットN(S)

N（S）

Khay ráo nước  
水切りネットS(S)

S（S） Nắp chặn nước
(Xi phong rời)
シンク水止めフタ

Dụng cụ để thớt SK
SKプレート立て

Thớt nhựa
まな板Ｚ

Giá ráo nước ZS
水切りZS-

Khay ráo nước ZS
リサイクルホルダー付き水切りネットZS

Giá ráo nước ZT
(thép không gỉ)
水切プレートZT

Giá ráo nước Z
(thép không gỉ)
水切りZ-

Dụng cụ để
thớt nhựa (B)
まな板立てZ

Dụng cụ để
gias ráo nước SK
SKプレート立て

Nắp chặn nước V
(Xi phong liền)
シンク水止めフタV

Nắp chặn nước
(Xi phong liền)
シンク水止めフタ

TÙY CHỌN CHẬU Z

CHẬU Z

CHẬU RỬA THÉP KHÔNG GỈ

CHẬU ZM CHẬU ZS

TÙY CHỌN CHẬU ZM TÙY CHỌN CHẬU ZS
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42cm

80cm

49cm

77cm

42cm

45cm

42cm

60cm

50cm

43cm

74cm

43cm

58cm

77cm

50cm

Các tùy chọn có sẵn với chậu rửa Z, ZM và ZS

Các tùy chọn có sẵn
với bồn rửa Y, S và F

■ Các tùy chọn chậu rửa Z

■  Phụ kiện tùy chọn cho Bồn rửa hình chữ L thân thiện với người dùng

■ Các tùy chọn chậu rửa Y-sink

■ Tùy chọn chậu rửa ZM/ chậu rửa ZS

Chậu rửa Z

Chậu Raku-L

Chậu rửa Y

Chậu
rửa ZM

Chậu
rửa S

Chậu
rửa ZS

Chậu
rửa F

Bạn CÓ THỂ tùy chỉnh bồn rửa
theo cách bạn muốn.

 Bạn CÓ THỂ rửa cả chảo chiên lớn
một cách dễ dàng.

Với thanh hình chữ L, bạn có thể
DỄ DÀNG công việc rửa chén của mình.

Bạn CÓ THỂ giữ bồn rửa sạch sẽ.

Giá đựng túi rác 
SGN Giá đỡ thớt SGN Giá ráo nước 

SGN

Giá ráo nước SGN

Ngay cả một chiếc 
chảo chiên dài 28cm 
cũng có thể đặt thẳng 
vào bồn rửa.

Bồn rửa có độ dốc đáy 
về phía lỗ thoát nước 
để giảm tình trạng 
nước thải chảy ngược.

Lỗ thoát nước được 
tích hợp liền mạch với 
bồn rửa, giúp việc vệ 
sinh dễ dàng.

Bằng cách đặt giỏ đựng 
rác phía trên lỗ thoát nước, 
bạn có thể ngăn nước thải 
không lan ra bồn rửa.

Giá đỡ vật dụng nhỏ có thể trượt sang một bên, 
cho phép bạn dễ dàng vệ sinh bồn rửa. Thanh hình 
chữ L có thể tháo rời và dễ dàng làm sạch.

Giá đỡ vật dụng nhỏ hoặc các phụ kiện khác có thể được 
móc vào thanh hình chữ L.
Thanh chữ L

Sắp xếp thànhSắp xếp thành
một hàng và trôngmột hàng và trông

gọn gàng.gọn gàng.

Rộng tối đa khoảng Rộng tối đa khoảng 
30cm30cm

Bàn thoát nước có thể
lật ngược lại.

Điều này cho phép bạn 
đặt thớt lên trên, từ đó mở 
rộng không gian
nấu nướng.

Thớt thoát nước SK TI 
(Bề mặt thép không gỉ)

Giá thoát nước N(S)

* Sử dụng thớt
kết hợp với giá
thoát nước.

* Cũng có thể được sử 
dụng với chậu rửa S.

Thớt Z

Giá ráo nước ZT 
(thép không gỉ)

Giá ráo nước ZS 
(thép không gỉ)

Giá ráo nước 
S(S)

Nắp chặn nước 
(Xi phong rời)

Dụng cụ để 
thớt SK

Nắp chặn nước 
(Xi phong rời)

Nắp chặn nước V 
(Xi phong liền)

Dụng cụ để giá 
ráo nước SK

Dụng cụ để 
thớt nhựa (B)

Giá thoát nước Z(A)

Giá ráo nước Z (thép không gỉ)

Khay ráo nước ZS 
(thép không gỉ)

Giá đỡ vật dụng nhỏ

Tiêu chuẩn

Giá đỡ
vật dụng nhỏ

Tiêu chuẩn đi kèm

CHẬU RỬA THÉP KHÔNG GỈ

Chậu rửa 3 tầng giúp việc nấu nướng dọn dẹp dễ dàng hơn. 

Ba tầng với ba đặc trưng khác nhau giúp công việc bếp núc trở nên thoải mái hơn.

Tùy chọn khác

Không gian giữa

ợ

ợ

2. Tăng hiệu quả chế biến 3. Sử dụng không gian hiệu quả.

SK 水切りﾌﾟﾚｰﾄ

Giá rá  
.

まな板

Giá ráo nước 

ﾐﾄﾞﾙ 水切りﾌﾟﾚｰﾄ

Giá chế biến 
tầng giữa
ﾐﾄﾞﾙ 調理ﾌﾟﾚｰﾄ

Khay chứa chất 
tẩy rửa SK

ợ Không gian giữa

41cm
76cm

水切りネット
（ ）

Các phụ kiện trên không ảnh 
hưởng tới khả năng trượt

nước bề mặt

Khay đựng thớt SK
SKプレート立て

水切り
Giá ráo nước có thể gấp 
lại  gọn nhẹ đung để các 
loại cá kích thước lớn và 

dễ dàng

まな板

Nắp chặn nước

シンク水止めフタ

Nắp chặn nước

シンク水止めフタV

Chậu rửa thép không gỉ

mì vào chậu rửa mà 
không cần lo lắng về 
sức nóng hay vết bẩn. 
Chậu rửa luôn gọn 
gàng, sạch sẽ.

Đặt thớt lên trên phụ 
kiện để bề mặt chắc 
chắn và chịu lực tốt 
hơn, bạn có thể cắt 

dàng.

nhanh khô và vệ sinh

Không gian bề mặt

Không gian bề mặt

ｺﾞﾐﾎﾟｹｯﾄ

em cách sử dụng 

洗剤置きUSE

42cm

80cm

42cm

60cm

42cm

45cm

Tùy chọn chậu S

Chậu S

Khay ráo nước  
水切りネットN(S)

N（S）

Giá ráo nước SK TI
(Bề mặt thép không gỉ)
SK水切りプレートTI

Khay ráo nước 
水切りネットN(S)

N（S）

Khay ráo nước  
水切りネットS(S)

S（S） Nắp chặn nước

シンク水止めフタ

Dụng cụ để thớt SK
SKプレート立て

Thớt nhựa
まな板Ｚ

水切りZS-

リサイクルホルダー付き水切りネットZS

(thép không gỉ)
水切プレート

(thép không gỉ)
水切りZ-

Dụng cụ để
thớt nhựa (B)
まな板立て

Dụng cụ để
giá ráo nước SK
SKプレート立て

Nắp chặn nước V

シンク水止めフタV

Nắp chặn nước

シンク水止めフタ
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Chậu rửa 3 tầng giúp việc nấu nướng dọn dẹp dễ dàng hơn. 

Ba tầng với ba đặc trưng khác nhau giúp công việc bếp núc trở nên thoải mái hơn.

Tùy chọn khác

*Không áp dụng khoang sâu 60cm

Không gian giữa

Không g ian  hỗ  t rợ

Không g ian  hỗ  t rợ

1. Tăng không gian chế biến 2. Tăng hiệu quả chế biến 3. Sử dụng không gian hiệu quả.

Giá ráo nước SK USE
SK 水切りﾌﾟﾚｰﾄUSE

Giá ráo nước SK USE (V) 
áp dụng với vibration finish.

Thớt USE
まな板USE-1

Giá ráo nước 
tầng giữa USE
ﾐﾄﾞﾙ 水切りﾌﾟﾚｰﾄUSE

Giá chế biến 
tầng giữa
ﾐﾄﾞﾙ 調理ﾌﾟﾚｰﾄUSE

Khay chứa chất 
tẩy rửa SK

Không g ian  hỗ  t rợ Không gian giữa

41cm
76cm

Lưới ráo nước US
水切りネットUSE(A)

E（A） Khay chứa chất tẩy rửa USE

Các phụ kiện trên không ảnh 
hưởng tới khả năng trượt
qua trượt lại của giá ráo 
nước bề mặt

Có thể lắp vào không gian hỗ trợ và không gian giữa.

Khay đựng thớt SK
SKプレート立て

Giá ráo nước USE
水切りUSE

Giá ráo nước có thể gấp 
lại gọn nhẹ dùng để các 
loại cá kích thước lớn và 
xoong nồi một cách
dễ dàng

Thớt USE-H
Cao su tổng hợp
まな板USE-H

Nắp chặn nước
(Xi phông rời)
シンク水止めフタ

Nắp chặn nước
(Xi phông liền)
シンク水止めフタV

Chậu rửa thép không gỉ
Chậu E tiện dụng

Đổ trực tiếp nước trụng 
mì vào chậu rửa mà 
không cần lo lắng về 
sức nóng hay vết bẩn. 
Chậu rửa luôn gọn 
gàng, sạch sẽ.

Đặt thớt lên trên phụ 
kiện để bề mặt chắc 
chắn và chịu lực tốt 
hơn, bạn có thể cắt 
rau củ cứng dễ 
dàng.

TÙY CHỌN TÙY CHỌN TÙY CHỌN

Tác động của lưỡi dao nhẹ,
nhanh khô và vệ sinh

*Loại vibration finish có (V) ở cuối mã sản phẩm

Không gian bề mặt

Không gian bề mặt

Khay chứa rác USE
ｺﾞﾐﾎﾟｹｯﾄUSE

Xem cách sử dụng 
chậu rửa Utility Sink E

洗剤置きUSE

42cm

80cm

42cm

60cm

42cm

45cm

Tùy chọn chậu Y, S, F

Tùy chọn chậu Y Tùy chọn chậu S

Chậu Y Chậu S Chậu F

Khay ráo nước  
水切りネットN(S)

N（S）

Giá ráo nước SK TI
(Bề mặt thép không gỉ)
SK水切りプレートTI

Khay ráo nước 
水切りネットN(S)

N（S）

Khay ráo nước  
水切りネットS(S)

S（S） Nắp chặn nước
(Xi phong rời)
シンク水止めフタ

Dụng cụ để thớt SK
SKプレート立て

Thớt nhựa
まな板Ｚ

Giá ráo nước ZS
水切りZS-

Khay ráo nước ZS
リサイクルホルダー付き水切りネットZS

Giá ráo nước ZT
(thép không gỉ)
水切プレートZT

Giá ráo nước Z
(thép không gỉ)
水切りZ-

Dụng cụ để
thớt nhựa (B)
まな板立てZ

Dụng cụ để
gias ráo nước SK
SKプレート立て

Nắp chặn nước V
(Xi phong liền)
シンク水止めフタV

Nắp chặn nước
(Xi phong liền)
シンク水止めフタ

TÙY CHỌN CHẬU Z

CHẬU Z

CHẬU RỬA THÉP KHÔNG GỈ

CHẬU ZM CHẬU ZS

TÙY CHỌN CHẬU ZM TÙY CHỌN CHẬU ZS
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Lá chắn bảo vệ tường bếp, thách thức mọi “dòng họ” vết bẩn.

Họa tiết đá cẩm thạch Marquina thời thượng.

Họa tiết cẩm thạch thường dùng cho khách sạn và toà nhà sang trọng.

Nhóm họa tiết nghệ thuật bắt mắt cho ốp tường bếp.

Các màu sắc tối giản dễ dàng phối hợp với đa dạng phong cách nội thất.

QEV: MARQUINA BEIGE QEQ: MARQUINA BLACKQEG: MARQUINA GRAY

 IMW: MOSAIC BEIGE

QヤW (QYAW): WHITE PORCELAIN

IAG： EMBOSS TILE  IMG: MOSAIC GRAY

QKV: ELM NATURALQKG: ELM GREGEQKW: ELM WHITE

PW: PEARL WHITE

MGN: MARBLE GRAY MBN: MARBLE BEIGE SW: WHITE

PIN: PURE IVORY

DHW: WOOD MILD WHITEYWH: STONE WHITE

 IDW: DRAMATIC WHITE QTW: TRAVERTINE  WHITE  QTV: TRAVERTINE BEIGE

Ốp tường bếp thép tráng men kính

Bề mặt cứng và nhẵn, dễ dàng lau sạch
mọi vết bẩn.

Lõi của tấm ốp tường làm bằng thép nên có thể dùng phụ kiện hít nam châm.

Nhiều loại phụ kiện nam châm tiện lợi có thể được trang trí trên tấm ốp tường
thép tráng men kính.

Thép tráng men không bị tổn hại khi bị
bàn chải sắt chà xát lên bề mặt.

Men kính không bị phai màu hay thay đổi 
màu sắc, kể cả khi tiếp xúc với nhiệt độ cao

Wood grain: Họa tiết vân gỗ <3màu>

Quartz: Vân đá <4màu>

Marble: Cẩm thạch <3màu>

Art: Nghệ thuật <4màu>

Simple colors: Nhóm màu đơn sắc <7màu>

Các họa tiết vân gỗ tự nhiên như thật.

QDI: OYA TUFF STONE

Bảng họa tiết xi măng hiện đại nhất trong thiết kế nội thất.

QCG: CONCRETE GRAY QCQ: CONCRETE DARK

Concrete: Họa tiết xi măng <2màu>
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Lá chắn bảo vệ tường bếp, thách thức mọi “dòng họ” vết bẩn.

Nhóm họa tiết nghệ thuật bắt mắt cho ốp tường bếp.

Các màu sắc tối giản dễ dàng phối hợp với đa dạng phong cách nội thất.

QKV: ELM NATURAL QOU: BROWN ASHQKW: ELM WHITE

PW: PEARL WHITE

MGN: MARBLE GRAY MBN: MARBLE BEIGE SW: WHITE

PIN: PURE IVORY

YWH: WOOD MILD WHITEDHW: STONE WHITE

Ốp tường bếp thép tráng men kính

Bề mặt cứng và nhẵn, dễ dàng lau sạch
mọi vết bẩn.

Lõi của tấm ốp tường làm bằng thép nên có thể dùng phụ kiện hít nam châm.

Nhiều loại phụ kiện nam châm tiện lợi có thể được trang trí trên tấm ốp tường
thép tráng men kính.

Thép tráng men không bị tổn hại khi bị
bàn chải sắt chà xát lên bề mặt.

Men kính không bị phải màu hay thay đổi 
màu sắc, kể cả khi tiếp xúc với nhiệt độ cao

Wood grain: Họa tiết vân gỗ < 3 màu >

Art: Nghệ thuật < 3 màu >

Simple colors: Nhóm màu đơn sắc < 7 màu >

Các họa tiết vân gỗ tự nhiên như thật.
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QKW: ELM WHITE

Bảng họa tiết xi măng hiện đại nhất trong thiết kế nội thất.

Concrete: Họa tiết xi măng < 2 màu >

QCG: CONCRETE LIGHT QCQ: CONCRETE DARK

Họa tiết đá cẩm thạch và hoa văn đá tự nhiên quý hiếm giúp căn bếp thêm phần sang trọng.

Marble and Other stones: Đá cẩm thạch và họa tiết đá  < 8 màu >

QRV: AURISINA TILE QPG: CEPPO STONE LIGHT QPQ: CEPPO STONE DARK

IDW: DRAMATIC WHITE QTW: TRAVERTINE WHITE

IUV: SWEDISH BEIGE IUG: SWEDISH GRAY IRQ: LUNA DARK GRAY

IMW: SNOW MOSAIC IMI: MILKY MOSAIC IZG: BIANCO TERRAZZO

QKV: ELM NATURAL QOU: BROWN ASH

Hoàn thiện bề mặt BÓNG MỜ BÓNG/NGỌC TRAIBÓNG

Mới

MớiMớiMới

MớiMớiMới

MớiMớiMới
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Họa tiết cẩm thạch thường dùng cho khách sạn và toà nhà sang trọng.
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Các màu sắc tối giản dễ dàng phối hợp với đa dạng phong cách nội thất.

QEV: MARQUINA BEIGE QEQ: MARQUINA BLACKQEG: MARQUINA GRAY

 IMW: MOSAIC BEIGE

QヤW (QYAW): WHITE PORCELAIN

IAG： EMBOSS TILE  IMG: MOSAIC GRAY

QKV: ELM NATURALQKG: ELM GREGEQKW: ELM WHITE

PW: PEARL WHITE

MGN: MARBLE GRAY MBN: MARBLE BEIGE SW: WHITE

PIN: PURE IVORY

DHW: WOOD MILD WHITEYWH: STONE WHITE

 IDW: DRAMATIC WHITE QTW: TRAVERTINE  WHITE  QTV: TRAVERTINE BEIGE

Ốp tường bếp thép tráng men kính

Bề mặt cứng và nhẵn, dễ dàng lau sạch
mọi vết bẩn.

Lõi của tấm ốp tường làm bằng thép nên có thể dùng phụ kiện hít nam châm.
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Quartz: Vân đá <4màu>

Marble: Cẩm thạch <3màu>
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Simple colors: Nhóm màu đơn sắc <7màu>

Các họa tiết vân gỗ tự nhiên như thật.

QDI: OYA TUFF STONE

Bảng họa tiết xi măng hiện đại nhất trong thiết kế nội thất.

QCG: CONCRETE GRAY QCQ: CONCRETE DARK

Concrete: Họa tiết xi măng <2màu>
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PW: PEARL WHITE
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PIN: PURE IVORY
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Ốp tường bếp thép tráng men kính

Bề mặt cứng và nhẵn, dễ dàng lau sạch
mọi vết bẩn.

Lõi của tấm ốp tường làm bằng thép nên có thể dùng phụ kiện hít nam châm.
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thép tráng men kính.

Thép tráng men không bị tổn hại khi bị
bàn chải sắt chà xát lên bề mặt.

Men kính không bị phải màu hay thay đổi 
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Simple colors: Nhóm màu đơn sắc < 7 màu >
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QKW: ELM WHITE

Bảng họa tiết xi măng hiện đại nhất trong thiết kế nội thất.

Concrete: Họa tiết xi măng < 2 màu >

QCG: CONCRETE LIGHT QCQ: CONCRETE DARK

Họa tiết đá cẩm thạch và hoa văn đá tự nhiên quý hiếm giúp căn bếp thêm phần sang trọng.

Marble and Other stones: Đá cẩm thạch và họa tiết đá  < 8 màu >

QRV: AURISINA TILE QPG: CEPPO STONE LIGHT QPQ: CEPPO STONE DARK

IDW: DRAMATIC WHITE QTW: TRAVERTINE WHITE

IUV: SWEDISH BEIGE IUG: SWEDISH GRAY IRQ: LUNA DARK GRAY

IMW: SNOW MOSAIC IMI: MILKY MOSAIC IZG: BIANCO TERRAZZO

QKV: ELM NATURAL QOU: BROWN ASH

Hoàn thiện bề mặt BÓNG MỜ BÓNG/NGỌC TRAIBÓNG

Mới

MớiMớiMới

MớiMớiMới

MớiMớiMới



*Vui lòng vệ sinh tấm chỉnh lưu, tấm lọc 
dầu mỡ và mui hút  mùi (kể cả phía 
dưới mui) khoảng 1 tháng 1 lần.

Các bộ phận được làm bằng
Thép tráng men k ính giúp dễ dàng vệ sinh

Khay hứng dầu

Hàng rào lọc dầu

Mui hút mùi chất liệu 
Thép tráng men kính

Phần mui máy hút mùi được 
làm phẳng và liền mạch, không 
còn  bấ t  k ì  m ối  n ối  t ạ o ra 
khoảng hở để bụi bẩn có thể 
xâm nhập, giúp công việc vệ 
sinh trở nên dễ dàng.

Tấm lọc dầu mỡ chất liệu 
Thép tráng men kính

Tấm lọc dầu mỡ không chỉ có 
thể dễ dàng làm sạch thủ công 
trong chậu rửa mà còn có thể 
đặt trực tiếp trong máy rửa 
chén để làm sạch.

Tấm chỉnh lưu chất liệu 
Thép tráng men kính

Có thể dễ dàng đóng mở nhờ 
phụ kiện cố định bằng nam 
châm. Riêng đối với tấm chỉnh 
lưu khuyến khích nên được làm 
sạch thủ công trong chậu rửa.

Nếu máy hút mùi đã được sử dụng trên 10 
năm hoặc đơn giản là bạn cảm thấy lo 
ngại về việc bụi bẩn có thể bám vào các 
bộ phận bên trong máy hút, thì bạn vẫn 
có thể dễ dàng vệ sinh bằng cách tháo rời 
“hàng rào lọc dầu”, ”khay hứng dầu”, “quạt 
hút sirocco” và làm sạch chúng một cách 
dễ dàng.

Các bộ phận cần được vệ sinh 
hàng ngày duy nhất chỉ có tấm 
chỉnh lưu, bộ lọc dầu mỡ và phía 
dưới mui máy hút (bao gồm cả 
bề mặt tấm chắn dầu mỡ).

Do được làm bằng chất liệu 
Thép tráng men kính, bền bỉ, 
chịu được nhiệt độ cao và chống 
trầy xước, đồng thời dễ dàng loại 
bỏ bụi bẩn một cách tuyệt vời. 
Các bộ phận có thể tháo lắp vô 
cùng đơn giản giúp bạn dễ dàng 
vệ sinh.

Do được làm bằng chất liệu Thép tráng 
men kính, giúp dễ dàng lau chùi, làm sạch 
nhanh chóng.

Quạt hút Sirroco

Tấm ốp mặt trước máy hút mùi

Vách hồi mặt bên máy hút mùi 

Trong vòng 10 năm, không cần 
bảo dưỡng những bộ phận bên 
trong máy hút mùi

Các bộ phận cần được 
vệ sinh thường xuyên 
làm bằng chất liệu Thép 
tráng men kính, nhờ đó 
giúp công việc vệ sinh 
hàng ngày trở nên vô 
cùng đơn giản.

Máy hút mùi có thể phối hợp 
đồng bộ màu sắc với hệ tủ bếp

*Mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế 43

Trong vòng 10 năm, bạn không cần phải vệ sinh các
bộ phận bên trong máy hút mùi kể cả phần quạt hút.

Với “cấu trúc lọc độc đáo” của máy hút mùi Takara standard, giúp tăng khả năng 
thu gom dầu mỡ một cách hiệu quả, phần dầu mỡ có trong muội than cũng 
được thu gom gần như toàn bộ lên phía trên bộ phận quạt hút sirocco, giúp loại 
bỏ công việc vệ sinh các bộ phận bên trong máy hút trong vòng 10 năm sử dụng.

Với “máy hút mùi siêu vệ sinh” mới, trong vòng 10 năm 

không cần bảo dưỡng vệ sinh bên trong hút mùi.

* Trong quá trình 10 năm không cần bảo dưỡng vệ sinh, bụi bẩn bám vào các bộ phận bên trong máy cũng không gây ảnh 
hưởng đến hiệu suất thông gió của máy. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là những bộ phận nằm bên trong máy hút 
mùi kể cả quạt hút không bị bẩn.

* Tùy thuộc vào thói quen sử dụng và các tác động của môi trường mà mức độ bám bụi bẩn sẽ khác nhau.

Keep clean hood

Lemure Treasia Edel

Máy hút mùi siêu vệ sinh
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*Vui lòng vệ sinh tấm chỉnh lưu, tấm lọc 
dầu mỡ và mui hút  mùi (kể cả phía 
dưới mui) khoảng 1 tháng 1 lần.

Các bộ phận được làm bằng
Thép tráng men k ính giúp dễ dàng vệ sinh

Khay hứng dầu

Hàng rào lọc dầu

Mui hút mùi chất liệu 
Thép tráng men kính

Phần mui máy hút mùi được 
làm phẳng và liền mạch, không 
còn  bấ t  k ì  m ối  n ối  t ạ o ra 
khoảng hở để bụi bẩn có thể 
xâm nhập, giúp công việc vệ 
sinh trở nên dễ dàng.

Tấm lọc dầu mỡ chất liệu 
Thép tráng men kính

Tấm lọc dầu mỡ không chỉ có 
thể dễ dàng làm sạch thủ công 
trong chậu rửa mà còn có thể 
đặt trực tiếp trong máy rửa 
chén để làm sạch.

Tấm chỉnh lưu chất liệu 
Thép tráng men kính

Có thể dễ dàng đóng mở nhờ 
phụ kiện cố định bằng nam 
châm. Riêng đối với tấm chỉnh 
lưu khuyến khích nên được làm 
sạch thủ công trong chậu rửa.

Nếu máy hút mùi đã được sử dụng trên 10 
năm hoặc đơn giản là bạn cảm thấy lo 
ngại về việc bụi bẩn có thể bám vào các 
bộ phận bên trong máy hút, thì bạn vẫn 
có thể dễ dàng vệ sinh bằng cách tháo rời 
“hàng rào lọc dầu”, ”khay hứng dầu”, “quạt 
hút sirocco” và làm sạch chúng một cách 
dễ dàng.

Các bộ phận cần được vệ sinh 
hàng ngày duy nhất chỉ có tấm 
chỉnh lưu, bộ lọc dầu mỡ và phía 
dưới mui máy hút (bao gồm cả 
bề mặt tấm chắn dầu mỡ).

Do được làm bằng chất liệu 
Thép tráng men kính, bền bỉ, 
chịu được nhiệt độ cao và chống 
trầy xước, đồng thời dễ dàng loại 
bỏ bụi bẩn một cách tuyệt vời. 
Các bộ phận có thể tháo lắp vô 
cùng đơn giản giúp bạn dễ dàng 
vệ sinh.

Do được làm bằng chất liệu Thép tráng 
men kính, giúp dễ dàng lau chùi, làm sạch 
nhanh chóng.

Quạt hút Sirroco

Tấm ốp mặt trước máy hút mùi

Vách hồi mặt bên máy hút mùi 

Trong vòng 10 năm, không cần 
bảo dưỡng những bộ phận bên 
trong máy hút mùi

Các bộ phận cần được 
vệ sinh thường xuyên 
làm bằng chất liệu Thép 
tráng men kính, nhờ đó 
giúp công việc vệ sinh 
hàng ngày trở nên vô 
cùng đơn giản.

Máy hút mùi có thể phối hợp 
đồng bộ màu sắc với hệ tủ bếp

*Mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế 43

Trong vòng 10 năm, bạn không cần phải vệ sinh các
bộ phận bên trong máy hút mùi kể cả phần quạt hút.

Với “cấu trúc lọc độc đáo” của máy hút mùi Takara standard, giúp tăng khả năng 
thu gom dầu mỡ một cách hiệu quả, phần dầu mỡ có trong muội than cũng 
được thu gom gần như toàn bộ lên phía trên bộ phận quạt hút sirocco, giúp loại 
bỏ công việc vệ sinh các bộ phận bên trong máy hút trong vòng 10 năm sử dụng.

Với “máy hút mùi siêu vệ sinh” mới, trong vòng 10 năm 

không cần bảo dưỡng vệ sinh bên trong hút mùi.

* Trong quá trình 10 năm không cần bảo dưỡng vệ sinh, bụi bẩn bám vào các bộ phận bên trong máy cũng không gây ảnh 
hưởng đến hiệu suất thông gió của máy. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là những bộ phận nằm bên trong máy hút 
mùi kể cả quạt hút không bị bẩn.

* Tùy thuộc vào thói quen sử dụng và các tác động của môi trường mà mức độ bám bụi bẩn sẽ khác nhau.

Keep clean hood

Lemure Treasia Edel

Máy hút mùi siêu vệ sinh
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KEEP CLEAN HOOD – MÁY HÚT MÙI SIÊU VỆ SINH

Bạn có thể tùy chọn màu sắc cho phần mui máy hút mùi

Với thiết kế đồng bộ với không gian hệ tủ bếp

Phần mui máy hút với thiết kế mỏng, liền mạch đầy tinh tế
và được làm bằng chất liệu thép tráng men kính sáng bóng 
chất lượng cao. Với vẻ ngoài thời thượng nhưng vô cùng
sang trọng mang lại cảm giác thiết bị cao cấp tuyệt đối.   

Công tắc vận hành (Bảng điều khiển) với thiết kế tuyệt vời và dễ dàng sử dụng

Bề mặt bảng điều khiển thiết kế 
sạch sẽ không tỳ vết. Đơn giản 
nhưng dễ hiểu và dễ sử dụng vì chỉ 
có những biểu tượng liên quan đến 
chức năng hoạt động của máy hút 
mùi mới được hiện thị khi sử dụng.

Phần hoạt động Phần hoạt độngPhần hiển thị

Ch ỉ  có  đèn ở mức  lưu 
lượng không khí đang áp 
dụng bật sáng

Thao tác đèn
chiếu sáng
Bật/tắt

Bật: Thao tác tự động
Tắt: Thao tác thủ công

Nút thông báo
Báo hiệu cần vệ sinh/
(Nhấn và giữ) để đặt lại

Nút hẹn giờ
3 phút/10 phút/Tắt hẹn giờ

Nút lưu lượng không khí
Vận hành bằng tay [mức lưu 
lượng không khí I, II, III] / 
Vận hành tự động

Nút nguồn
Khởi động và dừng
hoạt động/ (Nhấn và giữ)
nút khóa chuyển đổi

Tấm chỉnh lưu chất liệu thép tráng men kính hướng tới sự an toàn và dễ dàng sử dụng

Bắt đầu từ “chế độ cảm biến” điều khiển hoạt động của tấm chỉnh lưu, để máy hút không thể khởi động 
khi tấm chỉnh lưu đang mở ra, các khớp cố định của tấm chỉnh lưu được đặt cùng một chỗ ở khu vực 
trung tâm và giữ ở một góc mở phù hợp giúp việc gắn và tháo tấm chỉnh lưu trở nên dễ dàng hơn.
Tích hợp thêm chức năng “giảm chấn” khi sử dụng. Tấm chỉnh lưu cũng được thiết kế nhỏ gọn và có thể 
vệ sinh ngay trong chậu rửa.    

Trắng Đen

Máy hút mùi 
VRAC
* Chiều ngang: 90/75cm 
* Chiều cao: 70/64/60cm

Tấm ốp mặt trước: Có thể thay đổi phù hợp với
màu sắc hệ tủ bếp (chất liệu thép tráng men kính).
Tuy nhiên, đối với dòng Refit chỉ có màu Trắng và Đen.

*Màu mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế 45

Tính năng “vận hành hoàn toàn tự động” giúp hoạt động thông gió tối ưu và tiết kiệm năng lượng.

Tích hợp chế độ “cảm biến 
với môi trường” giúp phát 
hiện những thay đổi về chất 
lượng không khí, máy hút 
mùi Keep Cleen Hood mới 
sẽ tự động kiểm soát 3 cấp 
độ thông gió (hay lưu lượng 
không khí).  Bạn sẽ không 
cần phải thực hiện các thao 
t á c  c h u yể n  đ ổ i  c ấ p  đ ộ 
thông gió một cách rắc rối 
trong quá trình nấu nướng.

KEEP CLEAN HOOD – MÁY HÚT MÙI SIÊU VỆ SINH

Máy hút mùi với khả năng phát hiện khói, mùi khó chịu và tự động chuyển đổi mức lưu lượng không khí  

Nếu ít khó i  hay mùi khó  ch ịu, máy 
hút tự động chuyển sang lưu lượng 
khí cấp độ “I”

Khi khói hay mùi khó  chịu tăng  lên , 
máy tự động chuyển sang lưu lượng 
khí cấp độ “III”

Khi khói hay mùi khó chịu giảm bớt , 
máy tự động chuyển sang lưu lượng 
khí cấp độ “II”

Ở cấp độ lưu lượng không khí cấp độ 
“III”, mức điện năng tiêu thụ là không đổi

Máy hút mùi sử dụng động cơ điện
xoay chiều (AC Motor) Khoảng

-75%
So sánh về tính năng “vận hành tự động”
* So sánh với máy hút mùi VUA hiện tại
của chúng tôi

* Hình ảnh chỉ mang tích chất tham khảo 
* Trong trường hợp sử dụng thiết bị bếp tương thích với máy hút, máy hút mùi có thể khởi động/dừng hoàn toàn tự động.
* Chế độ tắt/mở đèn chiếu sáng của máy hút mùi không thể tự động. Vui lòng vận hành bằng tay khi sử dụng. 
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KEEP CLEAN HOOD – MÁY HÚT MÙI SIÊU VỆ SINH

Bạn có thể tùy chọn màu sắc cho phần mui máy hút mùi

Với thiết kế đồng bộ với không gian hệ tủ bếp

Phần mui máy hút với thiết kế mỏng, liền mạch đầy tinh tế
và được làm bằng chất liệu thép tráng men kính sáng bóng 
chất lượng cao. Với vẻ ngoài thời thượng nhưng vô cùng
sang trọng mang lại cảm giác thiết bị cao cấp tuyệt đối.   

Công tắc vận hành (Bảng điều khiển) với thiết kế tuyệt vời và dễ dàng sử dụng

Bề mặt bảng điều khiển thiết kế 
sạch sẽ không tỳ vết. Đơn giản 
nhưng dễ hiểu và dễ sử dụng vì chỉ 
có những biểu tượng liên quan đến 
chức năng hoạt động của máy hút 
mùi mới được hiện thị khi sử dụng.

Phần hoạt động Phần hoạt độngPhần hiển thị

Ch ỉ  có  đèn ở mức  lưu 
lượng không khí đang áp 
dụng bật sáng

Thao tác đèn
chiếu sáng
Bật/tắt

Bật: Thao tác tự động
Tắt: Thao tác thủ công

Nút thông báo
Báo hiệu cần vệ sinh/
(Nhấn và giữ) để đặt lại

Nút hẹn giờ
3 phút/10 phút/Tắt hẹn giờ

Nút lưu lượng không khí
Vận hành bằng tay [mức lưu 
lượng không khí I, II, III] / 
Vận hành tự động

Nút nguồn
Khởi động và dừng
hoạt động/ (Nhấn và giữ)
nút khóa chuyển đổi

Tấm chỉnh lưu chất liệu thép tráng men kính hướng tới sự an toàn và dễ dàng sử dụng

Bắt đầu từ “chế độ cảm biến” điều khiển hoạt động của tấm chỉnh lưu, để máy hút không thể khởi động 
khi tấm chỉnh lưu đang mở ra, các khớp cố định của tấm chỉnh lưu được đặt cùng một chỗ ở khu vực 
trung tâm và giữ ở một góc mở phù hợp giúp việc gắn và tháo tấm chỉnh lưu trở nên dễ dàng hơn.
Tích hợp thêm chức năng “giảm chấn” khi sử dụng. Tấm chỉnh lưu cũng được thiết kế nhỏ gọn và có thể 
vệ sinh ngay trong chậu rửa.    

Trắng Đen

Máy hút mùi 
VRAC
* Chiều ngang: 90/75cm 
* Chiều cao: 70/64/60cm

Tấm ốp mặt trước: Có thể thay đổi phù hợp với
màu sắc hệ tủ bếp (chất liệu thép tráng men kính).
Tuy nhiên, đối với dòng Refit chỉ có màu Trắng và Đen.

*Màu mực in có thể sẽ hơi khác so với sản phẩm thực tế 45

Tính năng “vận hành hoàn toàn tự động” giúp hoạt động thông gió tối ưu và tiết kiệm năng lượng.

Tích hợp chế độ “cảm biến 
với môi trường” giúp phát 
hiện những thay đổi về chất 
lượng không khí, máy hút 
mùi Keep Cleen Hood mới 
sẽ tự động kiểm soát 3 cấp 
độ thông gió (hay lưu lượng 
không khí).  Bạn sẽ không 
cần phải thực hiện các thao 
t á c  c h u yể n  đ ổ i  c ấ p  đ ộ 
thông gió một cách rắc rối 
trong quá trình nấu nướng.

KEEP CLEAN HOOD – MÁY HÚT MÙI SIÊU VỆ SINH

Máy hút mùi với khả năng phát hiện khói, mùi khó chịu và tự động chuyển đổi mức lưu lượng không khí  

Nếu ít khó i  hay mùi khó  ch ịu, máy 
hút tự động chuyển sang lưu lượng 
khí cấp độ “I”

Khi khói hay mùi khó  chịu tăng  lên , 
máy tự động chuyển sang lưu lượng 
khí cấp độ “III”

Khi khói hay mùi khó chịu giảm bớt , 
máy tự động chuyển sang lưu lượng 
khí cấp độ “II”

Ở cấp độ lưu lượng không khí cấp độ 
“III”, mức điện năng tiêu thụ là không đổi

Máy hút mùi sử dụng động cơ điện
xoay chiều (AC Motor) Khoảng

-75%
So sánh về tính năng “vận hành tự động”
* So sánh với máy hút mùi VUA hiện tại
của chúng tôi

* Hình ảnh chỉ mang tích chất tham khảo 
* Trong trường hợp sử dụng thiết bị bếp tương thích với máy hút, máy hút mùi có thể khởi động/dừng hoàn toàn tự động.
* Chế độ tắt/mở đèn chiếu sáng của máy hút mùi không thể tự động. Vui lòng vận hành bằng tay khi sử dụng. 
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Máy hút mùi tráng men siêu sạch

MÁY HÚT MÙI & VRAT TYPE

Tấm chắn/Mui máy hút mùi: Thép không gỉ

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu với cánh tủ bếp.

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu với cánh tủ bếp.

Màu mui hút mùi: Màu Đen

Màu mui máy hút mùi:
SQ: Đen (Thép tráng men)

Màu mui máy hút mùi
SW: Trắng (Thép tráng men)

Màu máy hút: 
Màu bạc

Chức năng thông báo làm sạch

Nút bấm tắt/mở nguồnQuạt hút tháo lắp 
chỉ cần 1 lần chạm

Chức năng hẹn giờ

Đèn LED

Hoạt động đồng bộ với bếp
Sức bảo vệ gấp 3  lần

Màng lọc chắn bụi bẩn Tấm chắn vết bẩn thép tráng men Màng lọc dầu mỡ thép tráng men Khay hứng dầu thép tráng men

Sản phẩm gốc của Takara standard

Đèn LED 

Công tắc mở nhẹ nhàng

Hoạt động đồng bộ với bếp
Sức bảo vệ gấp 3  lần

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng menTấm chắn vết bẩn thép tráng men Màng lọc dầu mỡ thép tráng men Khay hứng dầu thép tráng men

Sản phẩm gốc của Takara standard

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu 
với cánh tủ bếp.

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng men
Ngăn chặn bụi bẩn bám 
vào trong. 

Khay hứng dầu tráng men/Màng lọc chắn dầu mỡ tráng men

Tấm chắn vết bẩn thép tráng men

Mở ra gắn vào chỉ một 
lần chạm, vệ sinh tiện lợi 
khi cho vào máy 
rửa chén.

Lau chùi lớp dầu mỡ bám 
bên ngoài nhanh chóng
chỉ với khăn ẩm

Dễ dàng lau chùi chỉ bằng 
khăn ẩm. Những góc hẹp 
và góc gấp hẹp cũng rất dễ vệ sinh.

Tự do cọ rửa trên bề mặt 
thép tráng men mà không 
sợ trầy xước.

Được thiết kế để hút luồng khói 
vào trong dễ dàng

Màng lọc chắn bụi bẩn

28.4 %

28.4 %

29.8 %

About

97
%

10.4 %

3.0 %

Tấm chắn vết bẩn

Màng lọc chắn dầu mỡ

Khay hứng dầu

Các bộ phận thường bám bẩn đều được tráng men nên việc làm sạch rất dễ dàng!

Máy hút mùi thép tráng men

VRAT type VRAT
　　　　Bảo vệ gấp 3 lần 　　

Các bộ phận nào dễ bị bám dầu mỡ nhất, làm sao để chống bám dầu mỡ?

　Quạt hút

VRAT-2AD L/R(V/K)

VRAC-E ■ 1ADL/R (SW/SQ) VRAS-E2AD L/R（S）

Tấm chắn máy hút: Thép không gỉ, có thể chế tạo đồng màu 
với màu cánh tủ bếp.

MÁY HÚT MÙI

Lớp tráng men 
giúp ngăn chặn 

97% vết bẩn

Kết luận ở trên có được từ thử nghiệm thực tế vì chúng tôi 
đã đo lường lượng dầu còn bám dính tại các bộ phận 
của máy hút mùi.

Trong tổng 140g dầu mỡ, có 75g dầu mỡ bám lại trên bề 
mặt các bộ phận của máy hút mùi, đó là những bộ phận 
cần làm sạch, tỷ lệ làm sạch đã nêu dựa trên kết luận này.

Quạt hút tháo rời dễ dàng 
và rửa sạch nhanh chóng 
với nước.

HƠN THẾ NỮA
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Máy hút mùi tráng men siêu sạch

MÁY HÚT MÙI & VRAT TYPE

Tấm chắn/Mui máy hút mùi: Thép không gỉ

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu với cánh tủ bếp.

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu với cánh tủ bếp.

Màu mui hút mùi: Màu Đen

Màu mui máy hút mùi:
SQ: Đen (Thép tráng men)

Màu mui máy hút mùi
SW: Trắng (Thép tráng men)

Màu máy hút: 
Màu bạc

Chức năng thông báo làm sạch

Nút bấm tắt/mở nguồnQuạt hút tháo lắp 
chỉ cần 1 lần chạm

Chức năng hẹn giờ

Đèn LED

Hoạt động đồng bộ với bếp
Sức bảo vệ gấp 3  lần

Màng lọc chắn bụi bẩn Tấm chắn vết bẩn thép tráng men Màng lọc dầu mỡ thép tráng men Khay hứng dầu thép tráng men

Sản phẩm gốc của Takara standard

Đèn LED 

Công tắc mở nhẹ nhàng

Hoạt động đồng bộ với bếp
Sức bảo vệ gấp 3  lần

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng menTấm chắn vết bẩn thép tráng men Màng lọc dầu mỡ thép tráng men Khay hứng dầu thép tráng men

Sản phẩm gốc của Takara standard

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu 
với cánh tủ bếp.

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng men
Ngăn chặn bụi bẩn bám 
vào trong. 

Khay hứng dầu tráng men/Màng lọc chắn dầu mỡ tráng men

Tấm chắn vết bẩn thép tráng men

Mở ra gắn vào chỉ một 
lần chạm, vệ sinh tiện lợi 
khi cho vào máy 
rửa chén.

Lau chùi lớp dầu mỡ bám 
bên ngoài nhanh chóng
chỉ với khăn ẩm

Dễ dàng lau chùi chỉ bằng
khăn ẩm. Những góc hẹp
và góc gấp hẹp cũng rất
dễ vệ sinh.  

Tự do cọ rửa trên bề mặt 
thép tráng men mà không 
sợ trầy xước.

Được thiết kế để hút luồng khói 
vào trong dễ dàng

Màng lọc chắn bụi bẩn

28.4 %

28.4 %

29.8 %

About

97
%

10.4 %

3.0 %

Tấm chắn vết bẩn

Màng lọc chắn dầu mỡ

Khay hứng dầu

Các bộ phận thường bám bẩn đều được tráng men nên việc làm sạch rất dễ dàng!

Máy hút mùi thép tráng men

VRAT type VRAT
　　　　Bảo vệ gấp 3 lần 　　

Các bộ phận nào dễ bị bám dầu mỡ nhất, làm sao để chống bám dầu mỡ?

　Quạt hút

VRAT-2AD L/R(V/K)

VRAC-E ■ 1ADL/R (SW/SQ) VRAS-E2AD L/R（S）

Tấm chắn máy hút: Thép không gỉ, có thể chế tạo đồng màu 
với màu cánh tủ bếp.

MÁY HÚT MÙI

Lớp tráng men 
giúp ngăn chặn 

97% vết bẩn

Kết luận ở trên có được từ thử nghiệm thực tế vì chúng tôi 
đã đo lường lượng dầu còn bám dính tại các bộ phận 
của máy hút mùi.

Trong tổng 140g dầu mỡ, có 75g dầu mỡ bám lại trên bề 
mặt các bộ phận của máy hút mùi, đó là những bộ phận 
cần làm sạch, tỷ lệ làm sạch đã nêu dựa trên kết luận này.

Quạt hút tháo rời dễ dàng
và rửa sạch nhanh chóng
với nước.  
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Máy hút mùi tráng men siêu sạch

MÁY HÚT MÙI & VRAT TYPE

Tấm chắn/Mui máy hút mùi: Thép không gỉ

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu với cánh tủ bếp.

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu với cánh tủ bếp.

Màu mui hút mùi: Màu Đen

Màu mui máy hút mùi:
SQ: Đen (Thép tráng men)

Màu mui máy hút mùi
SW: Trắng (Thép tráng men)

Màu máy hút: 
Màu bạc

Chức năng thông báo làm sạch

Nút bấm tắt/mở nguồnQuạt hút tháo lắp 
chỉ cần 1 lần chạm

Chức năng hẹn giờ

Đèn LED

Hoạt động đồng bộ với bếp
Sức bảo vệ gấp 3  lần

Màng lọc chắn bụi bẩn Tấm chắn vết bẩn thép tráng men Màng lọc dầu mỡ thép tráng men Khay hứng dầu thép tráng men

Sản phẩm gốc của Takara standard

Đèn LED 

Công tắc mở nhẹ nhàng

Hoạt động đồng bộ với bếp
Sức bảo vệ gấp 3  lần

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng menTấm chắn vết bẩn thép tráng men Màng lọc dầu mỡ thép tráng men Khay hứng dầu thép tráng men

Sản phẩm gốc của Takara standard

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu 
với cánh tủ bếp.

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng men
Ngăn chặn bụi bẩn bám 
vào trong. 

Khay hứng dầu tráng men/Màng lọc chắn dầu mỡ tráng men

Tấm chắn vết bẩn thép tráng men

Mở ra gắn vào chỉ một 
lần chạm, vệ sinh tiện lợi 
khi cho vào máy 
rửa chén.

Lau chùi lớp dầu mỡ bám 
bên ngoài nhanh chóng
chỉ với khăn ẩm

Dễ dàng lau chùi chỉ bằng 
khăn ẩm. Những góc hẹp 
và góc gấp hẹp cũng rất dễ vệ sinh.

Tự do cọ rửa trên bề mặt 
thép tráng men mà không 
sợ trầy xước.

Được thiết kế để hút luồng khói 
vào trong dễ dàng

Màng lọc chắn bụi bẩn

28.4 %

28.4 %

29.8 %

About

97
%

10.4 %

3.0 %

Tấm chắn vết bẩn

Màng lọc chắn dầu mỡ

Khay hứng dầu

Các bộ phận thường bám bẩn đều được tráng men nên việc làm sạch rất dễ dàng!

Máy hút mùi thép tráng men

VRAT type VRAT
　　　　Bảo vệ gấp 3 lần 　　

Các bộ phận nào dễ bị bám dầu mỡ nhất, làm sao để chống bám dầu mỡ?

　Quạt hút

VRAT-2AD L/R(V/K)

VRAC-E ■ 1ADL/R (SW/SQ) VRAS-E2AD L/R（S）

Tấm chắn máy hút: Thép không gỉ, có thể chế tạo đồng màu 
với màu cánh tủ bếp.

MÁY HÚT MÙI

Lớp tráng men 
giúp ngăn chặn 

97% vết bẩn

Kết luận ở trên có được từ thử nghiệm thực tế vì chúng tôi 
đã đo lường lượng dầu còn bám dính tại các bộ phận 
của máy hút mùi.

Trong tổng 140g dầu mỡ, có 75g dầu mỡ bám lại trên bề 
mặt các bộ phận của máy hút mùi, đó là những bộ phận 
cần làm sạch, tỷ lệ làm sạch đã nêu dựa trên kết luận này.

Quạt hút tháo rời dễ dàng 
và rửa sạch nhanh chóng 
với nước.
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Máy hút mùi tráng men siêu sạch

MÁY HÚT MÙI & VRAT TYPE

Tấm chắn/Mui máy hút mùi: Thép không gỉ

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu với cánh tủ bếp.

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu với cánh tủ bếp.

Màu mui hút mùi: Màu Đen

Màu mui máy hút mùi:
SQ: Đen (Thép tráng men)

Màu mui máy hút mùi
SW: Trắng (Thép tráng men)

Màu máy hút: 
Màu bạc

Chức năng thông báo làm sạch

Nút bấm tắt/mở nguồnQuạt hút tháo lắp 
chỉ cần 1 lần chạm

Chức năng hẹn giờ

Đèn LED

Hoạt động đồng bộ với bếp
Sức bảo vệ gấp 3  lần

Màng lọc chắn bụi bẩn Tấm chắn vết bẩn thép tráng men Màng lọc dầu mỡ thép tráng men Khay hứng dầu thép tráng men

Sản phẩm gốc của Takara standard

Đèn LED 

Công tắc mở nhẹ nhàng

Hoạt động đồng bộ với bếp
Sức bảo vệ gấp 3  lần

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng menTấm chắn vết bẩn thép tráng men Màng lọc dầu mỡ thép tráng men Khay hứng dầu thép tráng men

Sản phẩm gốc của Takara standard

Tấm chắn máy hút có thể lắp đồng màu 
với cánh tủ bếp.

Màng lọc chắn bụi bẩn thép tráng men
Ngăn chặn bụi bẩn bám 
vào trong. 

Khay hứng dầu tráng men/Màng lọc chắn dầu mỡ tráng men

Tấm chắn vết bẩn thép tráng men

Mở ra gắn vào chỉ một 
lần chạm, vệ sinh tiện lợi 
khi cho vào máy 
rửa chén.

Lau chùi lớp dầu mỡ bám 
bên ngoài nhanh chóng
chỉ với khăn ẩm

Dễ dàng lau chùi chỉ bằng
khăn ẩm. Những góc hẹp
và góc gấp hẹp cũng rất
dễ vệ sinh.  

Tự do cọ rửa trên bề mặt 
thép tráng men mà không 
sợ trầy xước.

Được thiết kế để hút luồng khói 
vào trong dễ dàng

Màng lọc chắn bụi bẩn

28.4 %

28.4 %

29.8 %

About

97
%

10.4 %

3.0 %

Tấm chắn vết bẩn

Màng lọc chắn dầu mỡ

Khay hứng dầu

Các bộ phận thường bám bẩn đều được tráng men nên việc làm sạch rất dễ dàng!

Máy hút mùi thép tráng men

VRAT type VRAT
　　　　Bảo vệ gấp 3 lần 　　

Các bộ phận nào dễ bị bám dầu mỡ nhất, làm sao để chống bám dầu mỡ?

　Quạt hút

VRAT-2AD L/R(V/K)

VRAC-E ■ 1ADL/R (SW/SQ) VRAS-E2AD L/R（S）

Tấm chắn máy hút: Thép không gỉ, có thể chế tạo đồng màu 
với màu cánh tủ bếp.

MÁY HÚT MÙI

Lớp tráng men 
giúp ngăn chặn 

97% vết bẩn

Kết luận ở trên có được từ thử nghiệm thực tế vì chúng tôi 
đã đo lường lượng dầu còn bám dính tại các bộ phận 
của máy hút mùi.

Trong tổng 140g dầu mỡ, có 75g dầu mỡ bám lại trên bề 
mặt các bộ phận của máy hút mùi, đó là những bộ phận 
cần làm sạch, tỷ lệ làm sạch đã nêu dựa trên kết luận này.

Quạt hút tháo rời dễ dàng
và rửa sạch nhanh chóng
với nước.  

HƠN THẾ NỮA
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■ Giá treo S

■ Giá treo khăn xoay

■ Giá treo L ■ Khay nhiều ngăn
+ Giá treo khăn

■ Khay đựng dụng cụ nhỏ S 
+ Móc + Giá treo khăn

■ Khay nhiều ngăn 
+ Móc + Giá treo khăn

(150×60×50)mm
Tải trọng tối đa: 500g

(195×37×36)mm
Tải trọng tối đa: 400g

(350×60×50)mm
Tải trọng tối đa: 500g

(350×60×120)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(350×60×80)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(350×60×140)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

PHỤ KIỆN HÍT NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”/ DẠNG VUÔNG

GIÁ TREO KHĂN

Giá treo khăn MGSK S (■)

Giá treo khăn xoay MGSK (■)

Giá treo khăn MGSK L (■) Khay đựng dụng cụ nhỏ MGAK 15S (W) 
+ Giá treo khăn MGSK L (■)

Khay đựng dụng cụ nhỏ MGAK 15S (W) 
+ Móc MGAK S (W) + Giá treo khăn MGSK L (■)

Khay đựng dụng cụ nhỏ MGAK 15S (W) 
+ Móc MGAK S (W) + Giá treo khăn MGSK L (■)

■ Giá treo dụng cụ ■ Giá đỡ nắp nồi ■ Giá tự do ■ Giá đỡ sách ■ Giá đỡ thớt ■ giá treo khăn 
(Dạng lắp trên trần)

■ Giá đựng gia vị

(94×113×90)mm(255×39×30)mm
Tải trọng tối đa:
300g/dụng cụ

(255×142×222)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(390×150×88)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(255×80×74)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(255×75×74)mm
Tải trọng tối đa: 1.8kg

(155×322×26)mm
Tải trọng tối đa: 200g/chiếc

GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”

Giá treo dụng cụ 
MGSK (W)

Giá đỡ nắp nồi 
MGSK (W) Giá tự do MGSK (W) Giá đỡ sách MGSK 

(W)
Giá đỡ thớt MGSK 
(W)  Giá treo khăn MGSK (W) Giá đựng gia vị 

(W)

■ Giá đỡ đa năng ■ Giá treo khăn ■ Giá treo giấy

(150×95×75)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

(265×20×160)mm
Tải trọng tối đa:
200g/chiếc

(270×85×45)mm
Tải trọng tối đa: 250g

* Mã màu được cung cấp trong ô màu đen (■)
ở cuối mỗi mã sản phẩm.

* Mỗi sản phẩm có sẵn hai màu: CG (Xám than) và W (Trắng).

Có sẵn 
hai màu.

CG: Charcoal gray W: White

GIÁ ĐỠ ĐA NĂNG

Giá đỡ đa năng MGSK (■) Giá đỡ đa năng MGSK 
(W) Giá treo giấy MGSK (W)

KHAY NHIỀU NGĂN
■ Khay đựng
dụng cụ nhỏ S

■ Khay đựng
dụng cụ nhỏ M

■ Khay đựng
dụng cụ nhỏ L

■ Khay đựng
dụng cụ nhỏ S 
+ Móc

■ Khay đựng
dụng cụ nhỏ L 
+ Móc

■ Khay nhiều ngăn ■ Khay nhiều ngăn 
+ Móc

(150×60×55)mm 
Tải trọng tối đa: 1kg

(150×95×55)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

(350×60×55)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(150×60×80)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

(350×60×80)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(150×60×120)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

(150×60×140)mm
Tải trọng tối đa: 1kg

KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ NHỎ

Khay đựng dụng cụ 
nhỏ MGAK 15S (W) 
+ Giá treo khăn 
MGSK S (■)

Khay đựng dụng cụ 
nhỏ MGSK (■)

Khay đựng dụng cụ 
nhỏ MGAK 35S (W) 
+ Giá treo khăn 
MGSK L (■)

Khay đựng dụng cụ 
nhỏ MGSK S (■)

Khay đựng dụng cụ 
nhỏ MGSK L (■)

Khay đựng dụng cụ 
nhỏ MGSK (■)

Khay đựng dụng cụ 
nhỏ MGSK (■) 
+ Móc MGAK S(W)

Giá treo khăn có thể xoay vào và 
ra để cánh cửa có thể được kéo 
ra chỉ bằng một thao tác.

PHỤ KIỆN NHÀ BẾP

GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”

GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI” / DẠNG SANG TRỌNG

GIÁ ĐỠ ĐA NĂNG

KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ NHỎ

PHỤ KIỆN HÍT NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”/ DẠNG VUÔNG

KHAY NHIỀU NGĂN

Tall utensils can be stored.
也可收納高度高的物品。

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For a type w ith LDE lighting
附有LED照明款式

* Maximum load:  3kg  (For75cm:  4kg)

* Maximum load: 3kg 

* Maximum load: 10kg 

* Maximum load: 3kg 

* Maximum load: 10kg 

* Maximum load :  3kg  (For75cm:  4kg)

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

LED type　LED款式

For 75cm width   使用寬度為75cm

For 90cm width    使用寬度為90cm

LED type　LED款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For 90cm width 　使用寬度為90cm

最大載重為3kg（For75cm為4kg）

最大載重為3kg

最大載重為10kg

最大載重為3kg

最大載重為10kg

最大載重為3kg（For75cm為4kg）

for 90cm front width 　
使用寬度為90cm

for 60cm front width
使用寬度為60cm

aisaerT ・ ERUMEL rof kcaR leveL eyE

)epyt L( aisaerT ・ ERUMEL rof kcaR leveL eyE

aisaerT ・ ERUMEL rof epyT niarD kcaR leveL eyE Eye Level Rack Drain Type for Edel

Lifting Rack

Eye Level Rack  for Edel

Eye Level Rack for Edel (L type)

LEMURE與Treasia專用下拉收納盒

LEMURE與Treasia專用下拉收納盒（Ｌ型）

LEMURE與Treasia專用下拉式瀝水盤 Edel專用下拉式瀝水盤

油壓升降拉籃

Edel專用下拉收納盒

Edel專用下拉收納盒（Ｌ型）

 System Lifting Rack “Eye Level Rack ” 」盒納收拉下「 籃拉降升

Eye Level Rack 下拉收納盒

/ TREASIA

/ TREASIA

* Tải trọng tối đa 3 kg (SDR - 75:4 kg)

* Tải trọng tối đa 3 kg

* Tải trọng tối đa 10 kg * Tải trọng tối đa 10 kg

* Tải trọng tối đa 3 kg

* Tải trọng tối đa 3 kg (SDR - 75:4)

KHAY TIỆN DỤNG CHO DÒNG LEMURE/TREASIA (Loại Âm)

KHAY EYE LEVEL RACK CHO DÒNG LEMURE/TREASIA (Loại Dương)

KHAY RÁO NƯỚC TIỆN DỤNG CHO DÒNG LEMURE/TREASIA

KHAY EYE LEVEL RACK

KHAY EYE LEVEL RACK CHO DÒNG EDEL (Loại Dương)

KHAY TIỆN DỤNG CHO DÒNG EDEL (Loại Âm)

KHAY RÁO NƯỚC TIỆN DỤNG CHO DÒNG EDEL
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GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”

GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI” / DẠNG SANG TRỌNG

GIÁ ĐỠ ĐA NĂNG

KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ NHỎ

PHỤ KIỆN HÍT NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”/ DẠNG VUÔNG

KHAY NHIỀU NGĂN

Tall utensils can be stored.
也可收納高度高的物品。

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For a type w ith LDE lighting
附有LED照明款式

* Maximum load:  3kg  (For75cm:  4kg)

* Maximum load: 3kg 

* Maximum load: 10kg 

* Maximum load: 3kg 

* Maximum load: 10kg 

* Maximum load :  3kg  (For75cm:  4kg)

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

LED type　LED款式

For 75cm width   使用寬度為75cm

For 90cm width    使用寬度為90cm

LED type　LED款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For 90cm width 　使用寬度為90cm

最大載重為3kg（For75cm為4kg）

最大載重為3kg

最大載重為10kg

最大載重為3kg

最大載重為10kg

最大載重為3kg（For75cm為4kg）

for 90cm front width 　
使用寬度為90cm

for 60cm front width
使用寬度為60cm

aisaerT ・ ERUMEL rof kcaR leveL eyE

)epyt L( aisaerT ・ ERUMEL rof kcaR leveL eyE

aisaerT ・ ERUMEL rof epyT niarD kcaR leveL eyE Eye Level Rack Drain Type for Edel

Lifting Rack

Eye Level Rack  for Edel

Eye Level Rack for Edel (L type)

LEMURE與Treasia專用下拉收納盒

LEMURE與Treasia專用下拉收納盒（Ｌ型）

LEMURE與Treasia專用下拉式瀝水盤 Edel專用下拉式瀝水盤

油壓升降拉籃

Edel專用下拉收納盒

Edel專用下拉收納盒（Ｌ型）

 System Lifting Rack “Eye Level Rack ” 」盒納收拉下「 籃拉降升

Eye Level Rack 下拉收納盒

/ TREASIA

/ TREASIA

* Tải trọng tối đa 3 kg (SDR - 75:4 kg)

* Tải trọng tối đa 3 kg

* Tải trọng tối đa 10 kg * Tải trọng tối đa 10 kg

* Tải trọng tối đa 3 kg

* Tải trọng tối đa 3 kg (SDR - 75:4)

KHAY TIỆN DỤNG CHO DÒNG LEMURE/TREASIA (Loại Âm)

KHAY EYE LEVEL RACK CHO DÒNG LEMURE/TREASIA (Loại Dương)

KHAY RÁO NƯỚC TIỆN DỤNG CHO DÒNG LEMURE/TREASIA

KHAY EYE LEVEL RACK

KHAY EYE LEVEL RACK CHO DÒNG EDEL (Loại Dương)

KHAY TIỆN DỤNG CHO DÒNG EDEL (Loại Âm)

KHAY RÁO NƯỚC TIỆN DỤNG CHO DÒNG EDEL
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Dạng có đèn LED(dạng lắp trên trần)



Có thể cất giữ các dụng cụ cao.

* Tải trọng tối đa: 3kg
(Đối với loại 75cm: 4kg)

* Tải trọng tối đa: 3kg * Tải trọng tối đa: 3kg

* Tải trọng tối đa: 10kg * Tải trọng tối đa: 10kg

* Tải trọng tối đa: 3kg
(Đối với loại 75cm: 4kg)

Chiều rộng 30cm

Chiều rộng 45cm

Chiều rộng 60cm

Dành cho loại có đèn LED

Chiều rộng For 75cm

Dành cho loại có đèn LED

Chiều rộng 30cm

Chiều rộng 45cm

Chiều rộng 60cm

Chiều rộng 75cm

Chiều rộng 90cm

Chiều rộng 75cm

Chiều rộng 90cm

Chiều rộng 90cm

Chiều rộng 60cm

Chiều rộng 30cm

Chiều rộng 45cm

Chiều rộng 60cm

Chiều rộng 30cm

Chiều rộng 45cm

Chiều rộng 60cm

Dành cho loại có đèn LED

Chiều rộng For 75cm

Dành cho loại có đèn LED

Dạng có đèn LED Dạng có đèn LED

Khay Eye Level Rack
cho dòng LEMURE/Treasia (Loại dương)

Khay Eye Level Rack
cho dòng LEMURE/TREASIA (L type)

Khay Eye Level Rack
cho dòng EDEL (L type)

Khay Eye Level Rack
cho dòng EDEL

Khay ráo nước cho dòng 
LEMURE / TREASIA

Khay ráo nước cho dòng
Edel

Khay nâng

 KHAY “EYE LEVEL RACK”

■ Giá đỡ
dụng cụ nhỏ

■ Giá đỡ
dụng cụ nhỏ

■ Giá treo
dụng cụ

■ Giá treo
dụng cụ

■ Giá treo khăn■ Giá treo khăn

(290×111×71)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(290×111×71)mm
Tải trọng tối đa: 1.5kg

(290×14×52)mm
Tải trọng tối đa:
300g/chiếc

(290×14×52)mm
Tải trọng tối đa:
300g/dụng cụ

（262×14×71)mm
Tải trọng tối đa:
200g/chiếc

(262×14×71)mm
Tải trọng tối đa:
200g/chiếc

DẠNG NHÔM TRÁNG MENDẠNG NHÔM TRÁNG MEN

MGH-KR(W)MGD-KR(V) MGH-KH(W)MGD-KH(V) MGH-FH(W)MGD-FH(V)

GIÁ ĐỠ NAM CHÂM “GẮN MỌI NƠI” | LOẠI CAO CẤP

EYE LEVEL RACK

GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”

GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI” / DẠNG SANG TRỌNG

GIÁ ĐỠ ĐA NĂNG

KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ NHỎ

PHỤ KIỆN HÍT NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”/ DẠNG VUÔNG

KHAY NHIỀU NGĂN

Tall utensils can be stored.
也可收納高度高的物品。

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For a type w ith LDE lighting
附有LED照明款式

* Maximum load:  3kg  (For75cm:  4kg)

* Maximum load: 3kg 

* Maximum load: 10kg 

* Maximum load: 3kg 

* Maximum load: 10kg 

* Maximum load :  3kg  (For75cm:  4kg)

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

LED type　LED款式

For 75cm width   使用寬度為75cm

For 90cm width    使用寬度為90cm

LED type　LED款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For 90cm width 　使用寬度為90cm

最大載重為3kg（For75cm為4kg）

最大載重為3kg

最大載重為10kg

最大載重為3kg

最大載重為10kg

最大載重為3kg（For75cm為4kg）

for 90cm front width 　
使用寬度為90cm

for 60cm front width
使用寬度為60cm

aisaerT ・ ERUMEL rof kcaR leveL eyE

)epyt L( aisaerT ・ ERUMEL rof kcaR leveL eyE

aisaerT ・ ERUMEL rof epyT niarD kcaR leveL eyE Eye Level Rack Drain Type for Edel

Lifting Rack

Eye Level Rack  for Edel

Eye Level Rack for Edel (L type)

LEMURE與Treasia專用下拉收納盒

LEMURE與Treasia專用下拉收納盒（Ｌ型）

LEMURE與Treasia專用下拉式瀝水盤 Edel專用下拉式瀝水盤

油壓升降拉籃

Edel專用下拉收納盒

Edel專用下拉收納盒（Ｌ型）

 System Lifting Rack “Eye Level Rack ” 」盒納收拉下「 籃拉降升

Eye Level Rack 下拉收納盒

/ TREASIA

/ TREASIA

* Tải trọng tối đa 3 kg (SDR - 75:4 kg)

* Tải trọng tối đa 3 kg

* Tải trọng tối đa 10 kg * Tải trọng tối đa 10 kg

* Tải trọng tối đa 3 kg

* Tải trọng tối đa 3 kg (SDR - 75:4)

KHAY TIỆN DỤNG CHO DÒNG LEMURE/TREASIA (Loại Âm)

KHAY EYE LEVEL RACK CHO DÒNG LEMURE/TREASIA (Loại Dương)

KHAY RÁO NƯỚC TIỆN DỤNG CHO DÒNG LEMURE/TREASIA

KHAY EYE LEVEL RACK

KHAY EYE LEVEL RACK CHO DÒNG EDEL (Loại Dương)

KHAY TIỆN DỤNG CHO DÒNG EDEL (Loại Âm)

KHAY RÁO NƯỚC TIỆN DỤNG CHO DÒNG EDEL
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GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”

GIÁ NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI” / DẠNG SANG TRỌNG

GIÁ ĐỠ ĐA NĂNG

KHAY ĐỰNG DỤNG CỤ NHỎ

PHỤ KIỆN HÍT NAM CHÂM “LẮP MỌI NƠI”/ DẠNG VUÔNG

KHAY NHIỀU NGĂN

Tall utensils can be stored.
也可收納高度高的物品。

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For a type w ith LDE lighting
附有LED照明款式

* Maximum load:  3kg  (For75cm:  4kg)

* Maximum load: 3kg 

* Maximum load: 10kg 

* Maximum load: 3kg 

* Maximum load: 10kg 

* Maximum load :  3kg  (For75cm:  4kg)

For 30cm width 　使用寬度為30cm

For 45cm width 　使用寬度為45cm

For 60cm width 　使用寬度為60cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For a type w ith LED lighting
附有LED照明款式

LED type　LED款式

For 75cm width   使用寬度為75cm

For 90cm width    使用寬度為90cm

LED type　LED款式

For 75cm width 　使用寬度為75cm

For 90cm width 　使用寬度為90cm

最大載重為3kg（For75cm為4kg）

最大載重為3kg

最大載重為10kg

最大載重為3kg

最大載重為10kg

最大載重為3kg（For75cm為4kg）

for 90cm front width 　
使用寬度為90cm

for 60cm front width
使用寬度為60cm

aisaerT ・ ERUMEL rof kcaR leveL eyE

)epyt L( aisaerT ・ ERUMEL rof kcaR leveL eyE

aisaerT ・ ERUMEL rof epyT niarD kcaR leveL eyE Eye Level Rack Drain Type for Edel

Lifting Rack

Eye Level Rack  for Edel

Eye Level Rack for Edel (L type)

LEMURE與Treasia專用下拉收納盒

LEMURE與Treasia專用下拉收納盒（Ｌ型）

LEMURE與Treasia專用下拉式瀝水盤 Edel專用下拉式瀝水盤

油壓升降拉籃

Edel專用下拉收納盒

Edel專用下拉收納盒（Ｌ型）

 System Lifting Rack “Eye Level Rack ” 」盒納收拉下「 籃拉降升

Eye Level Rack 下拉收納盒

/ TREASIA

/ TREASIA

* Tải trọng tối đa 3 kg (SDR - 75:4 kg)

* Tải trọng tối đa 3 kg

* Tải trọng tối đa 10 kg * Tải trọng tối đa 10 kg

* Tải trọng tối đa 3 kg

* Tải trọng tối đa 3 kg (SDR - 75:4)

KHAY TIỆN DỤNG CHO DÒNG LEMURE/TREASIA (Loại Âm)

KHAY EYE LEVEL RACK CHO DÒNG LEMURE/TREASIA (Loại Dương)

KHAY RÁO NƯỚC TIỆN DỤNG CHO DÒNG LEMURE/TREASIA

KHAY EYE LEVEL RACK

KHAY EYE LEVEL RACK CHO DÒNG EDEL (Loại Dương)

KHAY TIỆN DỤNG CHO DÒNG EDEL (Loại Âm)

KHAY RÁO NƯỚC TIỆN DỤNG CHO DÒNG EDEL
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Dạng có đèn LED(dạng lắp trên trần)



Ốp tường trang trí thanh lịch, an toàn cho cả gia đình
Là không gian chơi đùa, bộc lộ sáng tạo cho các thiên thần nhỏ.

Tấm ốp tường thép tráng men kính
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Đặc điểm

Mặt phẳng

Kích thước

Trọng lượng Khoảng 17kgKhoảng 19kg

Độ dày 1.3mm　

Ốp dọc tường     Ốp ngang tường

Lựa chọn màu sắc

cạnh ngắn

cạnh dài

910mm
x 2700mm

910mm 
x 24mm

Có 29 màu cho tấm ốp tường

PW: PEARL WHITE SW: WHITE

INB: WALNUT BROWN QOV: OAK NATURAL

QKW: ELM WHITE QKV: ELM NATURAL

QKG: ELM GREGE

Cấu trúc tấm ốp

Wood grain: Họa tiết vân gỗ

Các màu ánh ngọc trai

Bạn có thể chọn vân gỗ theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Tấm ốp có thế ốp dọc tường hoặc ngang tường

QSW： WALNUT IVORY ISU: WALNUT MEDIUM
QKW: ELM WHITE

QKV: ELM NATURAL

QSW:  WALNUT IVORY

Có 27 màu cho tấm ốp tường

Họa tiết vân gỗ
Bạn có thể chọn vân gỗ theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Lựa chọn màu sắc

Cấu trúc tấm ốp

Đặc điểm

Tấm ốp tường dạng phẳng

Các mã tấm ốp bắt đầu với ký tự "Q"
có thông số trong [...]

Kích thước

Trọng lượng Khoảng 17kg [11kg]Khoảng 19kg [12kg]

Độ dày 1.3mm [0.8mm]

910mm x 2700mm 910mm x 2400mm 

cạnh dài

cạnh ngắn

910mm

Tấm ốp có thể lắp đặt theo
chiều ngang hoặc chiều dọc 

Lắp đặt theo chiều dọc

Lắp đặt theo chiều ngang 

Dữ liệu hình ảnh
Mực in trực tiếp    

QGG: GEO MARBLE GRAY QDI: OYA TUFF STONE

QGV: GEO MARBLE BEIGE QTW：TRAVERTINE  WHITE QTV：TRAVERTINE BEIGE IDW：DRAMATIC WHITE

Màu vân đá cẩm thạch Màu vân đá cẩm thạch

Công nghệ in hình ảnh sắc nét lên tấm ốp　
Hình ảnh được in trực tiếp 
lên bề mặt thép tráng men

Bạn có thể chọn lựa tấm ốp họa tiết vân đá cẩm thạch theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Màu nghệ thuật

Tấm ốp có thể in hình ảnh sắc nét, họa tiết phức tạp theo ý thích của gia chủ.

QEV: MARQUINA BEIGE QEG: MARQUINA GRAY QEQ: MARQUINA BLACKQGW: GEO MARBLE WHITE

QIA: TOY WOOD BLUE QIP: TOY WOOD PINK QCG: CONCRETE LIGHT QCQ: CONCRETE DARK QャW: WHITE PORCELAIN

QZW: TERRAZZO WHITE QZP: TERRAZZO PINK IMV：MOSAIC BEIGE IMG：MOSAIC GRAY IAG：EMBOSS TILE 

52

Hoàn thiện bề mặt

BÓNG MỜ

BÓNG/NGỌC TRAI

BÓNG

QOU: BROWN ASH QKU: MOCA WOOD

QKB: CHOCOLATE WOODQOV: OAK NATURAL

Màu vân đá cẩm thạch 
Họa tiết đá cẩm thạch và vân đá tự nhiên bắt kịp xu hướng, nâng tính thời thượng cho không gian. 
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QGW: GEOMARBLE WHITE

QGV: GEOMARBLE BEIGE

QTW: TRAVERTINE  WHITE

QGG: GEOMARBLE GRAY

IDW: DRAMATIC WHITE

QRV: AURISINA TILE QPG: CEPPO STONE LIGHT

QPQ: CEPPO STONE DARK IUV: SWEDISH BEIGE

IUG: SWEDISH GRAY IRQ: LUNA DARK GRAY

PW: PEARL WHITE SW: WHITE

Các màu ánh ngọc trai

QIA: TOY WOOD BLUE QIP: TOY WOOD PINK IMW: SNOW MOSAIC

Màu nghệ thuật

IMI: MILKY MOSAIC

IZG: BIANCO TERRAZZOQCG: CONCRETE LIGHT QCQ: CONCRETE DARK

Mới Mới

Mới

Mới Mới

Mới Mới

Mới Mới

Mới Mới

Mới



Đặc điểm

Mặt phẳng

Kích thước

Trọng lượng Khoảng 17kgKhoảng 19kg

Độ dày 1.3mm　

Ốp dọc tường     Ốp ngang tường

Lựa chọn màu sắc

cạnh ngắn

cạnh dài

910mm
x 2700mm

910mm 
x 24mm

Có 29 màu cho tấm ốp tường

PW: PEARL WHITE SW: WHITE

INB: WALNUT BROWN QOV: OAK NATURAL

QKW: ELM WHITE QKV: ELM NATURAL

QKG: ELM GREGE

Cấu trúc tấm ốp

Wood grain: Họa tiết vân gỗ

Các màu ánh ngọc trai

Bạn có thể chọn vân gỗ theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Tấm ốp có thế ốp dọc tường hoặc ngang tường

QSW： WALNUT IVORY ISU: WALNUT MEDIUM
QKW: ELM WHITE

QKV: ELM NATURAL

QSW:  WALNUT IVORY

Có 27 màu cho tấm ốp tường

Họa tiết vân gỗ
Bạn có thể chọn vân gỗ theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Lựa chọn màu sắc

Cấu trúc tấm ốp

Đặc điểm

Tấm ốp tường dạng phẳng

Các mã tấm ốp bắt đầu với ký tự "Q"
có thông số trong [...]

Kích thước

Trọng lượng Khoảng 17kg [11kg]Khoảng 19kg [12kg]

Độ dày 1.3mm [0.8mm]

910mm x 2700mm 910mm x 2400mm 

cạnh dài

cạnh ngắn

910mm

Tấm ốp có thể lắp đặt theo
chiều ngang hoặc chiều dọc 

Lắp đặt theo chiều dọc

Lắp đặt theo chiều ngang 

Dữ liệu hình ảnh
Mực in trực tiếp    

QGG: GEO MARBLE GRAY QDI: OYA TUFF STONE

QGV: GEO MARBLE BEIGE QTW：TRAVERTINE  WHITE QTV：TRAVERTINE BEIGE IDW：DRAMATIC WHITE

Màu vân đá cẩm thạch Màu vân đá cẩm thạch

Công nghệ in hình ảnh sắc nét lên tấm ốp　
Hình ảnh được in trực tiếp 
lên bề mặt thép tráng men

Bạn có thể chọn lựa tấm ốp họa tiết vân đá cẩm thạch theo chiều ngang hoặc chiều dọc.

Màu nghệ thuật

Tấm ốp có thể in hình ảnh sắc nét, họa tiết phức tạp theo ý thích của gia chủ.

QEV: MARQUINA BEIGE QEG: MARQUINA GRAY QEQ: MARQUINA BLACKQGW: GEO MARBLE WHITE

QIA: TOY WOOD BLUE QIP: TOY WOOD PINK QCG: CONCRETE LIGHT QCQ: CONCRETE DARK QャW: WHITE PORCELAIN

QZW: TERRAZZO WHITE QZP: TERRAZZO PINK IMV：MOSAIC BEIGE IMG：MOSAIC GRAY IAG：EMBOSS TILE 
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Hoàn thiện bề mặt

BÓNG MỜ

BÓNG/NGỌC TRAI

BÓNG

QOU: BROWN ASH QKU: MOCA WOOD

QKB: CHOCOLATE WOODQOV: OAK NATURAL

Màu vân đá cẩm thạch 
Họa tiết đá cẩm thạch và vân đá tự nhiên bắt kịp xu hướng, nâng tính thời thượng cho không gian. 
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QGW: GEOMARBLE WHITE

QGV: GEOMARBLE BEIGE

QTW: TRAVERTINE  WHITE

QGG: GEOMARBLE GRAY

IDW: DRAMATIC WHITE

QRV: AURISINA TILE QPG: CEPPO STONE LIGHT

QPQ: CEPPO STONE DARK IUV: SWEDISH BEIGE

IUG: SWEDISH GRAY IRQ: LUNA DARK GRAY

PW: PEARL WHITE SW: WHITE

Các màu ánh ngọc trai

QIA: TOY WOOD BLUE QIP: TOY WOOD PINK IMW: SNOW MOSAIC

Màu nghệ thuật

IMI: MILKY MOSAIC

IZG: BIANCO TERRAZZOQCG: CONCRETE LIGHT QCQ: CONCRETE DARK

Mới Mới

Mới

Mới Mới

Mới Mới

Mới Mới

Mới Mới

Mới
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Hệ tủ gương tiện lợi cho mọi hoạt động của gia đình

Thành chậu phân tầng

Với phần thấp để đồ dùng còn ẩm ướt như 
xà phòng, nước rửa tay và phần cao để đồ 
vật khô như khăn lau.

Khoang tủ thép tráng men kính

Mỗi ngăn tủ đều làm bằng thép tráng men kính 
có khả năng chịu nhiệt tốt. Bạn có thể đặt máy 
uốn tóc còn nóng vào ngăn tủ mà không cần đợi 
đến khi máy hạ nhiệt.

Hệ tủ gương tiện lợi cho mọi hoạt động của gia đình

Thành chậu không mối nối

Vì không có mối nối nên nước sẽ không bị đọng 
lại ở các kẽ hở, vòi cũng không bị ố màu và việc 
lau chùi, vệ sinh cũng rất dễ dàng.

Vòi nước cảm ứng

Vòi nước tắt mở không cần chạm, thật tiện lợi khi 
bạn vừa rửa tay xong vì lúc này tay vẫn còn ẩm 
ướt.

Phụ kiện nam châm

Cánh tủ làm bằng thép tráng men kính nên bạn 
có thể tùy ý treo khăn bằng phụ kiện nam châm 
và linh động di chuyển vị trí dễ dàng.
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Lựa chọn màu sắc

Ondine <7 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <2 màu>

Nhóm 2 <5 màu>

UEU：
WOODY MEDIUM

UEW：
WOODY WHITE

USB：
BROWN

USF：
LIGHT GRAY

UST：
BEIGE

USP：
PURE PINK

USW：
WHITE

Eleena  <11 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <7 màu>

E1S：
SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu

E1P：
STONE ROSE
* Vân chuyển màu

E1E：
VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc

EJQ：
MARQUINA BLACK

E1T：
GRAYISH 
MARRONNIER
* Vân gỗ dọc

EJC：
CONCRETE DARK

EJD：
DRAMATIC WHITE

EXB：
ROSE WOOD DARK

Nhóm 2 <4 màu>

ECV：
SIKLY WOOD BEIGE

EPＷ：
PEARL WHITE

Nhóm 1

EXW：
ROSE WOOD WHITE

MỚI MỚI MỚI MỚI
H: Silver/Bạc

K: Black/ Đen

G: Bronze/ Đồng

3 loại màu tay nắm

MỚI

MỚI

Lì

Lì

Lì Lì Lì

Thiết kế cánh tủ

H: Silver/Bạc

G: Bronze/ Đồng

K: Black/ Đen

3 loại màu tay nắm
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Famile <8 màu>

Nhóm 1 <4 màu> Vân gỗ lì

YIU :
CHESTNUT MEDIUM
* Vân gỗ ngang

Màu mép cửa

YZV :
GLAZE ASH
* Vân gỗ ngang

YZW :
WHITE ASH
* Vân gỗ ngang

Nhóm 2 <4 màu> Màu lì đơn sắc từ Tracia

YSJ :
BLUE GREEN

Charcoal Warm silver White

YSI : 
FLORAL IVORY

YSW :
WHITE

YSF :
LIGHT GRAY

MỚI Bán LìMỚI Bán LìMỚI Bán Lì

MỚI Lì MỚI Lì

YMT :
MATT BEIGE
* Đơn sắc

MỚI Lì

Lựa chọn màu sắc

Eleena  <11 màu>

Famile <8 màu>

Ondine <7 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <7 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <5 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <2 màu>

E1S：
SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu

E1P：
STONE ROSE
* Vân chuyển màu

E1E：
VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc

EJQ：
MARQUINA BLACK

E1T：
GRAYISH 
MARRONNIER
* Vân gỗ dọc

EJC：
CONCRETE DARK

EJD：
DRAMATIC WHITE

EXB：
ROSE WOOD DARK

Nhóm 2 <4 màu>

ECV：
SIKLY WOOD BEIGE

EPＷ：
PEARL WHITE

YWQ：
WALNUT BLACK

YWV：
WALNUT GREIGE

YBB：
MIX WOOD DARK

YBW：
MIX WOOD WHITE

Nhóm 1

Nhóm 2 <3 màu>

YPI：
PEARL IVORY

YSF：
LIGHT GRAY

YST：
BEIGE

YSW：
WHITE

Nhóm 2 <5 màu>

UEU：
WOODY MEDIUM

UEW：
WOODY WHITE

USB：
BROWN

USF：
LIGHT GRAY

UST：
BEIGE

USP：
PURE PINK

USW：
WHITE

EXW：
ROSE WOOD WHITE

MỚI MỚI MỚI MỚI
H: Silver/Bạc

K: Black/ Đen

G: Bronze/ Đồng

3 loại màu tay nắm

MỚI

MỚI

Lì

Lì

Lì Lì Lì
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Lựa chọn màu sắc

Ondine <7 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <2 màu>

Nhóm 2 <5 màu>

UEU：
WOODY MEDIUM

UEW：
WOODY WHITE

USB：
BROWN

USF：
LIGHT GRAY

UST：
BEIGE

USP：
PURE PINK

USW：
WHITE

Eleena  <11 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <7 màu>

E1S：
SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu

E1P：
STONE ROSE
* Vân chuyển màu

E1E：
VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc

EJQ：
MARQUINA BLACK

E1T：
GRAYISH 
MARRONNIER
* Vân gỗ dọc

EJC：
CONCRETE DARK

EJD：
DRAMATIC WHITE

EXB：
ROSE WOOD DARK

Nhóm 2 <4 màu>

ECV：
SIKLY WOOD BEIGE

EPＷ：
PEARL WHITE

Nhóm 1

EXW：
ROSE WOOD WHITE

MỚI MỚI MỚI MỚI
H: Silver/Bạc

K: Black/ Đen

G: Bronze/ Đồng

3 loại màu tay nắm

MỚI

MỚI

Lì

Lì

Lì Lì Lì

Thiết kế cánh tủ

H: Silver/Bạc

G: Bronze/ Đồng

K: Black/ Đen

3 loại màu tay nắm
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Famile <8 màu>

Nhóm 1 <4 màu> Vân gỗ lì

YIU :
CHESTNUT MEDIUM
* Vân gỗ ngang

Màu mép cửa

YZV :
GLAZE ASH
* Vân gỗ ngang

YZW :
WHITE ASH
* Vân gỗ ngang

Nhóm 2 <4 màu> Màu lì đơn sắc từ Tracia

YSJ :
BLUE GREEN

Charcoal Warm silver White

YSI : 
FLORAL IVORY

YSW :
WHITE

YSF :
LIGHT GRAY

MỚI Bán LìMỚI Bán LìMỚI Bán Lì

MỚI Lì MỚI Lì

YMT :
MATT BEIGE
* Đơn sắc

MỚI Lì

Lựa chọn màu sắc

Eleena  <11 màu>

Famile <8 màu>

Ondine <7 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <7 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <5 màu>

Thiết kế cánh tủ Nhóm 1 <2 màu>

E1S：
SPALTED BEECH
* Vân chuyển màu

E1P：
STONE ROSE
* Vân chuyển màu

E1E：
VERTICAL WOOD
* Vân gỗ dọc

EJQ：
MARQUINA BLACK

E1T：
GRAYISH 
MARRONNIER
* Vân gỗ dọc

EJC：
CONCRETE DARK

EJD：
DRAMATIC WHITE

EXB：
ROSE WOOD DARK

Nhóm 2 <4 màu>

ECV：
SIKLY WOOD BEIGE

EPＷ：
PEARL WHITE

YWQ：
WALNUT BLACK

YWV：
WALNUT GREIGE

YBB：
MIX WOOD DARK

YBW：
MIX WOOD WHITE

Nhóm 1

Nhóm 2 <3 màu>

YPI：
PEARL IVORY

YSF：
LIGHT GRAY

YST：
BEIGE

YSW：
WHITE

Nhóm 2 <5 màu>

UEU：
WOODY MEDIUM

UEW：
WOODY WHITE

USB：
BROWN

USF：
LIGHT GRAY

UST：
BEIGE

USP：
PURE PINK

USW：
WHITE

EXW：
ROSE WOOD WHITE

MỚI MỚI MỚI MỚI
H: Silver/Bạc

K: Black/ Đen

G: Bronze/ Đồng

3 loại màu tay nắm

MỚI

MỚI

Lì

Lì

Lì Lì Lì
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J: Fine beige H: Fine white

Màu sắc

Q: Jewel black

H: Blanc Sorbet SA: Sandy haze

S: Jewel silver

Màu mặt bàn     

Crystal white

Phần chậu rửa
(bằng đá cẩm thạch nhân tạo)

Mặt phẳng

Trước và sau cánh tủ Đáy ngăn kéo và đáy tủ

Lau chùi vết bẩn dễ dàng bằng khăn ẩm Dùng chất tẩy rửa cũng không bị thẩm thấu vào tủ

*Không áp dụng cho một số loại ngăn kéo khác

Thép tráng men kính cao cấp được dùng cho cả khoang tủ gương, giúp cho việc lau chùi, vệ sinh dễ dàng.

Toàn bộ khoang tủ gương đều bằng thép tráng men kính

Mặt bàn đá Quartz Mặt chậu đá cẩm thạch nhân tạo

Phía sau tủ 
bằng thép tráng men

Đáy tủ 
bằng thép tráng men

Bên hông tủ 
bằng thép tráng men

Cánh tủ 
bằng thép tráng men

Bên trong tủ 
bằng thép tráng men

Tủ gương lavabo thép tráng men kính

Gương soi

75・90・100 ・120 ・135 ・150 ・165 ㎝

Gương soi 3 cánh    

Gương 2 cánh   Gương 1 cánh  

Gương cánh 2

Tất cả gương đều có chế độ đóng giảm thanh êm ái.

Gương soi khuôn mặt tươi sáng

75・90㎝

Ánh đèn thông thường    

Gương 3 cánh (tích hợp đèn LED)

4 ổ cắm điện

Ngăn trượt chứa đồ dùngKhu vực lưu trữ sau gương soi

75・90・100・120㎝ 60㎝75㎝

Gương 2 cánh 60cmGương 3 cánhGương 3 cánh (với đèn LED)

60・75㎝ 60・75㎝75・90・100・120・135・150・165㎝

Gương nhỏGương 1 cánh rộng lớnGương 1 cánh với không gian lưu trữ lớn

Đèn chiếu sáng lắp đặt theo chiều 
dọc, soi sáng cả chiều cao cơ thể, 
làm bừng sáng khuôn mặt người lớn 
và cả khuôn mặt trẻ em dù chiều cao 
các bé thấp hơn.

Khuôn mặt trông sẽ tối hơn khi 
soi gương bởi các mảng bóng 
tối xuất hiện trên khuôn mặt.

Độ tản sáng rộng của ánh đèn 
LED giúp khuôn mặt trông sáng 
bừng. Đèn LED hiển thị màu sắc 
chân thực giúp khuôn mặt luôn 
trông thật tự nhiên khi soi.

Ánh đèn LED

Gương cánh 1

Kệ nhỏ đặt đồ dùng dưới gương
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Mặt chậu High-backMặt phẳng

J: Fine beige H: Fine white

Màu sắc

Mặt chậu High-backMặt phẳng

Q: Jewel black

H: Blanc Sorbet SA: Sandy haze

S: Jewel silver

Màu mặt bàn     

Crystal white

Phần chậu rửa 
(bằng đá cẩm thạch nhân tạo)

Mặt phẳng

Trước và sau cánh tủ Đáy ngăn kéo và đáy tủ

Lau chùi vết bẩn dễ dàng bằng khăn ẩm Dùng chất tẩy rửa cũng không bị thẩm thấu vào tủ

*Không áp dụng cho một số loại ngăn kéo khác

Thép tráng men kính cao cấp được dùng cho cả khoang tủ gương, giúp cho việc lau chùi, vệ sinh dễ dàng.

Toàn bộ khoang tủ gương đều bằng thép tráng men kính

Mặt bàn đá Quartz Mặt chậu đá cẩm thạch nhân tạo

Phía sau tủ 
bằng thép tráng men

Đáy tủ 
bằng thép tráng men

Bên hông tủ 
bằng thép tráng men

Cánh tủ 
bằng thép tráng men

Bên trong tủ 
bằng thép tráng men

Tủ gương lavabo thép tráng men kính

Gương soi

75・90・100 ・120 ・135 ・150 ・165 ㎝

Gương soi 3 cánh    

Gương 2 cánh   Gương 1 cánh  

Gương cánh 2

Tất cả gương đều có chế độ đóng giảm thanh êm ái.

Gương soi khuôn mặt tươi sáng

75・90㎝

Ánh đèn thông thường    

Gương 3 cánh (tích hợp đèn LED)

4 ổ cắm điện

Ngăn trượt chứa đồ dùngKhu vực lưu trữ sau gương soi

75・90・100・120㎝ 60㎝75㎝

Gương 2 cánh 60cmGương 3 cánhGương 3 cánh (với đèn LED)

60・75㎝ 60・75㎝75・90・100・120・135・150・165㎝

Gương nhỏGương 1 cánh rộng lớnGương 1 cánh với không gian lưu trữ lớn

Đèn chiếu sáng lắp đặt theo chiều 
dọc, soi sáng cả chiều cao cơ thể, 
làm bừng sáng khuôn mặt người lớn 
và cả khuôn mặt trẻ em dù chiều cao 
các bé thấp hơn.

Khuôn mặt trông sẽ tối hơn khi 
soi gương bởi các mảng bóng 
tối xuất hiện trên khuôn mặt.

Độ tản sáng rộng của ánh đèn 
LED giúp khuôn mặt trông sáng 
bừng. Đèn LED hiển thị màu sắc 
chân thực giúp khuôn mặt luôn 
trông thật tự nhiên khi soi.

Ánh đèn LED

Gương cánh 1

Kệ nhỏ đặt đồ dùng dưới gương
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J: Fine beige H: Fine white

Màu sắc

Q: Jewel black

H: Blanc Sorbet SA: Sandy haze

S: Jewel silver

Màu mặt bàn     

Crystal white

Phần chậu rửa
(bằng đá cẩm thạch nhân tạo)

Mặt phẳng

Trước và sau cánh tủ Đáy ngăn kéo và đáy tủ

Lau chùi vết bẩn dễ dàng bằng khăn ẩm Dùng chất tẩy rửa cũng không bị thẩm thấu vào tủ

*Không áp dụng cho một số loại ngăn kéo khác

Thép tráng men kính cao cấp được dùng cho cả khoang tủ gương, giúp cho việc lau chùi, vệ sinh dễ dàng.

Toàn bộ khoang tủ gương đều bằng thép tráng men kính

Mặt bàn đá Quartz Mặt chậu đá cẩm thạch nhân tạo

Phía sau tủ 
bằng thép tráng men

Đáy tủ 
bằng thép tráng men

Bên hông tủ 
bằng thép tráng men

Cánh tủ 
bằng thép tráng men

Bên trong tủ 
bằng thép tráng men

Tủ gương lavabo thép tráng men kính

Gương soi

75・90・100 ・120 ・135 ・150 ・165 ㎝

Gương soi 3 cánh    

Gương 2 cánh   Gương 1 cánh  

Gương cánh 2

Tất cả gương đều có chế độ đóng giảm thanh êm ái.

Gương soi khuôn mặt tươi sáng

75・90㎝

Ánh đèn thông thường    

Gương 3 cánh (tích hợp đèn LED)

4 ổ cắm điện

Ngăn trượt chứa đồ dùngKhu vực lưu trữ sau gương soi

75・90・100・120㎝ 60㎝75㎝

Gương 2 cánh 60cmGương 3 cánhGương 3 cánh (với đèn LED)

60・75㎝ 60・75㎝75・90・100・120・135・150・165㎝

Gương nhỏGương 1 cánh rộng lớnGương 1 cánh với không gian lưu trữ lớn

Đèn chiếu sáng lắp đặt theo chiều 
dọc, soi sáng cả chiều cao cơ thể, 
làm bừng sáng khuôn mặt người lớn 
và cả khuôn mặt trẻ em dù chiều cao 
các bé thấp hơn.

Khuôn mặt trông sẽ tối hơn khi 
soi gương bởi các mảng bóng 
tối xuất hiện trên khuôn mặt.

Độ tản sáng rộng của ánh đèn 
LED giúp khuôn mặt trông sáng 
bừng. Đèn LED hiển thị màu sắc 
chân thực giúp khuôn mặt luôn 
trông thật tự nhiên khi soi.

Ánh đèn LED

Gương cánh 1

Kệ nhỏ đặt đồ dùng dưới gương
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Mặt chậu High-backMặt phẳng

J: Fine beige H: Fine white

Màu sắc

Mặt chậu High-backMặt phẳng

Q: Jewel black

H: Blanc Sorbet SA: Sandy haze

S: Jewel silver

Màu mặt bàn     

Crystal white

Phần chậu rửa 
(bằng đá cẩm thạch nhân tạo)

Mặt phẳng

Trước và sau cánh tủ Đáy ngăn kéo và đáy tủ

Lau chùi vết bẩn dễ dàng bằng khăn ẩm Dùng chất tẩy rửa cũng không bị thẩm thấu vào tủ

*Không áp dụng cho một số loại ngăn kéo khác

Thép tráng men kính cao cấp được dùng cho cả khoang tủ gương, giúp cho việc lau chùi, vệ sinh dễ dàng.

Toàn bộ khoang tủ gương đều bằng thép tráng men kính

Mặt bàn đá Quartz Mặt chậu đá cẩm thạch nhân tạo

Phía sau tủ 
bằng thép tráng men

Đáy tủ 
bằng thép tráng men

Bên hông tủ 
bằng thép tráng men

Cánh tủ 
bằng thép tráng men

Bên trong tủ 
bằng thép tráng men

Tủ gương lavabo thép tráng men kính

Gương soi

75・90・100 ・120 ・135 ・150 ・165 ㎝

Gương soi 3 cánh    

Gương 2 cánh   Gương 1 cánh  

Gương cánh 2

Tất cả gương đều có chế độ đóng giảm thanh êm ái.

Gương soi khuôn mặt tươi sáng

75・90㎝

Ánh đèn thông thường    

Gương 3 cánh (tích hợp đèn LED)

4 ổ cắm điện

Ngăn trượt chứa đồ dùngKhu vực lưu trữ sau gương soi

75・90・100・120㎝ 60㎝75㎝

Gương 2 cánh 60cmGương 3 cánhGương 3 cánh (với đèn LED)

60・75㎝ 60・75㎝75・90・100・120・135・150・165㎝

Gương nhỏGương 1 cánh rộng lớnGương 1 cánh với không gian lưu trữ lớn

Đèn chiếu sáng lắp đặt theo chiều 
dọc, soi sáng cả chiều cao cơ thể, 
làm bừng sáng khuôn mặt người lớn 
và cả khuôn mặt trẻ em dù chiều cao 
các bé thấp hơn.

Khuôn mặt trông sẽ tối hơn khi 
soi gương bởi các mảng bóng 
tối xuất hiện trên khuôn mặt.

Độ tản sáng rộng của ánh đèn 
LED giúp khuôn mặt trông sáng 
bừng. Đèn LED hiển thị màu sắc 
chân thực giúp khuôn mặt luôn 
trông thật tự nhiên khi soi.

Ánh đèn LED

Gương cánh 1

Kệ nhỏ đặt đồ dùng dưới gương

65



3 MẪU CHẬU RỬA HIỆN ĐẠI THÍCH ỨNG MỌI PHONG CÁCH SỐNG

Chậu rửa lệch một bên

Thiết kế mặt bàn rộng rãi với một bên chậu 
rửa để rửa mặt, một bên là bàn trang điểm 
cho phái đẹp sử dụng thật thoải mái

Chậu rửa đôi

Dành cho gia đình đông người và 
những buổi sáng vội vã không cần 
phải tranh nhau khoảng không gian 
rửa mặt, đánh răng.

Chậu rửa trung tâm

Dạng chậu rửa phổ biến cho tủ gương 
lavabo, kích thước chiều rộng đa 
dạng lựa chọn tùy theo nhu cầu.

(*) Chậu rửa trung tâm không tương thích với mặt bàn rộng 75cm.

H: Blanc sorbet EMAQ
Marquina black

ETOW
Dramatic white

EKOD
Concrete dark

SA: Sandy haze S: Jewel silver Q: Jewel black

Mặt bàn đá Quartz

Các mặt bàn nhân tạo sử dụng đá thạch anh như nguyên liệu chính 
để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên nhất. Mặt bàn chống ố màu, chống trầy 
xước và lưu giữ mãi vẻ đẹp tinh tế, sang trọng.

Màu sắc mới

Với công nghệ in phun tiên tiến, các màu sắc và 
họa tiết mới lạ ra đời. Từng chi tiết tỉ mỉ trên cánh 
tủ đều mang lại cảm giác thư thái cho gia chủ mỗi 
lần sử dụng hệ tủ gương lavabo.
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3 MẪU CHẬU RỬA HIỆN ĐẠI THÍCH ỨNG MỌI PHONG CÁCH SỐNG

Chậu rửa lệch một bên

Thiết kế mặt bàn rộng rãi với một bên chậu 
rửa để rửa mặt, một bên là bàn trang điểm 
cho phái đẹp sử dụng thật thoải mái

Chậu rửa đôi

Dành cho gia đình đông người và 
những buổi sáng vội vã không cần 
phải tranh nhau khoảng không gian 
rửa mặt, đánh răng.

Chậu rửa trung tâm

Dạng chậu rửa phổ biến cho tủ gương 
lavabo, kích thước chiều rộng đa 
dạng lựa chọn tùy theo nhu cầu.

(*) Chậu rửa trung tâm không tương thích với mặt bàn rộng 75cm.

H: Blanc sorbet EMAQ
Marquina black

ETOW
Dramatic white

EKOD
Concrete dark

SA: Sandy haze S: Jewel silver Q: Jewel black

Mặt bàn đá Quartz

Các mặt bàn nhân tạo sử dụng đá thạch anh như nguyên liệu chính 
để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên nhất. Mặt bàn chống ố màu, chống trầy 
xước và lưu giữ mãi vẻ đẹp tinh tế, sang trọng.

Màu sắc mới

Với công nghệ in phun tiên tiến, các màu sắc và 
hoạt tiết mới lạ ra đời. Từng chi tiết tỉ mỉ trên cánh 
tủ đều mang lại cảm giác thư thái cho gia chủ mỗi 
lần sử dụng hệ tủ gương lavabo.

66



3 MẪU CHẬU RỬA HIỆN ĐẠI THÍCH ỨNG MỌI PHONG CÁCH SỐNG

Chậu rửa lệch một bên

Thiết kế mặt bàn rộng rãi với một bên chậu 
rửa để rửa mặt, một bên là bàn trang điểm 
cho phái đẹp sử dụng thật thoải mái

Chậu rửa đôi

Dành cho gia đình đông người và 
những buổi sáng vội vã không cần 
phải tranh nhau khoảng không gian 
rửa mặt, đánh răng.

Chậu rửa trung tâm

Dạng chậu rửa phổ biến cho tủ gương 
lavabo, kích thước chiều rộng đa 
dạng lựa chọn tùy theo nhu cầu.

(*) Chậu rửa trung tâm không tương thích với mặt bàn rộng 75cm.

H: Blanc sorbet EMAQ
Marquina black

ETOW
Dramatic white

EKOD
Concrete dark

SA: Sandy haze S: Jewel silver Q: Jewel black

Mặt bàn đá Quartz

Các mặt bàn nhân tạo sử dụng đá thạch anh như nguyên liệu chính 
để tạo nên vẻ đẹp tự nhiên nhất. Mặt bàn chống ố màu, chống trầy 
xước và lưu giữ mãi vẻ đẹp tinh tế, sang trọng.

Màu sắc mới

Với công nghệ in phun tiên tiến, các màu sắc và 
họa tiết mới lạ ra đời. Từng chi tiết tỉ mỉ trên cánh 
tủ đều mang lại cảm giác thư thái cho gia chủ mỗi 
lần sử dụng hệ tủ gương lavabo.
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unit
size

width pitch: 2.5 cm

depth

about 2,000 
size-variation

Cung cấp hơn 2000 kích thước khác nhau từ nhỏ đến lớn. 
Nhà tắm có thể linh động lắp đặt vừa vặn với đa dạng kích thước 
chiều dài hoặc chiều rộng và nhiều điều kiện lắp đặt khác nhau.

Nhà tắm sen vòi chuẩn Nhật

Thiết kế nhà tắm chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh 
với sàn Keep Clean vững chắc, chống trầy xước.

Các tấm cách nhiệt bao quanh trần, tường và sàn nhà tắm 
giúp phòng tắm luôn ấm áp dù trong thời tiết lạnh giá.

Dễ dàng vệ sinh Khả năng cách nhiệt

Phòng tắm đứng
Thư thái như spa, “chanh sả” như resort
Sàn nhà tắm siêu sạch nâng niu gót chân hồng
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Tay cầm nắp chặn tóc khá rộng và tiện lợi khi tháo lắp 
để loại bỏ tóc.

Vết bẩn dễ dàng loại bỏ bằng nước bởi bề mặt tường bằng thép tráng men kính 
chống bám bẩn.

Vật liệu thủy tinh Vật liệu thủy tinh

Tấm thép Tấm thép

Vật liệu cách nhiệt

Tấm thép được tráng men

Vật liệu thủy tinh

*Độ dày ở hình trên chỉ dành mục đích tham khảo

Cấu trúc 4 lớp của sàn
 (độ dày 27mm)

Gạch đồng chất

Thép không gỉ

Lớp foam cách nhiệt

Lớp thép

Tường phòng tắm bằng thép tráng men kính, giúp chống bám bẩn, dễ dàng vệ sinh bằng nước. 
Lưu giữ vẻ đẹp sáng bóng như ban đầu sau nhiều năm sử dụng.

Tường phòng tắm siêu sạch Sàn Keep Clean

Cho dù dùng bàn chải chà xát lên bề mặt tường phòng tắm cũng không gây trầy xước, bức tường luôn sạch sẽ tinh tươm

Kệ để đồ dùng nhỏ size MThanh treo khăn size L

Nắp thoát nước chặn tóc dễ dàng

Vết bẩn

Vết bẩn

Sự kết hợp giữa thủy tinh siêu sạch và lớp thép siêu bền

Men kính cao cấp

Vật liệu chống ẩm hiệu quả

Cấu trúc sàn phòng tắm gồm 4 lớp không 
gây cong vênh sau thời gian dài sử dụng

Bathroom Panel Sàn phòng tắm

Phụ kiện nam châm tiện lợi gắn vào bề mặt thép tráng men kính
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Sàn Keep Clean có độ bền đáng nể, khả năng chống trầy xước ấn tượng, khi bị bám bẩn có thể cọ rửa dễ dàng bằng dụng cụ 
vệ sinh. Sàn Keep Clean được làm bởi từng ô gạch đồng chất với kích thước 30cm. 

Loại gạch đặc biệt mang lại vẻ đẹp, cấu trúc như loại gạch tự 
nhiên, chống bám bẩn, chống phai màu và luôn giữ vẻ đẹp 
nguyên vẹn như ban đầu.

Takara standard cam kết tập trung vào việc nâng cao
độ dày và độ bền của sản phẩm. Phần khung đế
vững chắc của phòng tắm nâng đỡ trọng lượng bồn tắm,
giúp phòng tắm ổn định dù bị tác động bởi độ rung
tương đương cường độ địa chấn ở mức 6.    
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Nhựa Acrylic

FRPBề mặt nhẵn    
Bồn tắm FRP 

Lớp cách nhiệt dày dặn 
bao quanh trần và tường phòng tắm.

Sàn nhà tắm luôn ấm áp khi tiếp xúc 
nước ấm

FRPBề mặt nhẵn    

Lớp gang thépLớp thủy tinh

Bồn tắm FRP  

Trần và tường Sàn

Lớp gạch đồng chất + Vật liệu giữ nhiệt

*Với dòng MINA, sàn phòng tắm là FRP 
và vật liệu cách nhiệt có lựa chọn riêng.

Nhiệt độ 
bên trong 
phòng tắm

Hơi lạnh bên ngoài 
phòng tắm   

24mm(trần)  

15 mm
16mm(tường)   

Gạch đồng chất

Lớp thép không gỉ

Vật liệu cách nhiệt

Lớp thép

Thiết kế phòng tắm với lớp cách nhiệt bao quanh, giữ cho nhiệt độ bên trong phòng tắm luôn ấm áp kể cả 
những ngày thời tiết bên ngoài lạnh cóng. Tính năng này được áp dụng trên tất cả dòng sản phẩm 
phòng tắm của Takara standard và được hầu hết các khách hàng ưa chuộng.

Vật liệu cách nhiệt hoàn hảo giúp phòng tắm ổn định nhiệt độ kể cả trong mùa lạnh.

Nhà tắm kích thước vừa vặn

Bồn tắm gang tráng men đúc

Bề mặt nhẵn, mượt mà khiến vết bẩn khó bám lại.

[Dòng sản phẩm áp dụng] PREDENCIA

Bồn tắm Keep Clean được làm từ những vật liệu xuất sắc giúp loại bỏ vết bẩn dễ dàng và giữ cho bề mặt bồn luôn sáng đẹp.

Bồn tắm Keep Clean

[Dòng sản phẩm áp dụng] RELAGE

Almost made-to-order

about1,500

Vùng màu cam thể hiện khả năng
 giữ nhiệt của phòng tắm

Cửa trần phòng tắm dày 15mm

×

×
Industry s smallest size

Bồn tắm Khả năng giữ nhiệt tuyệt vời

Lớp thủy tinh dày dặn được tạo nên bởi đôi tay từ những người thợ lành nghề, mang đến độ bóng bẩy sang trọng và kết cấu sáng 
đẹp. Đặc biệt, bề mặt bồn tắm cứng cáp chống bám bẩn, chống trầy xước, không bị tổn hại, hao mòn bởi hoạt động cọ rửa, vệ 
sinh bồn tắm hàng ngày. Vết bẩn khó thẩm thấu và dễ dàng làm sạch ngay lập tức.

Bồn tắm gang tráng 
men đúc   Bề mặt bồn tắm 

mượt hơn 5 lần so 
với bồn FRP

Bồn tắm Keep Clean 
(đá cẩm thạch nhân 
tạo) Bề mặt mịn màng hơn 

3 lần so với bồn FRP

Nhà tắm thiết kế theo kích thước yêu cầu với 
các điều chỉnh bước nhảy 2.5cm nên có thể 
tạo nên không gian nhà tắm tối ưu kích 
thước với nhu cầu của gia chủ. Đáp ứng với 
nhiều không gian và những yêu cầu hạn chế 
kích thước khác nhau.
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Lớp cách nhiệt dày dặn 
bao quanh trần và tường phòng tắm.

Sàn nhà tắm luôn ấm áp khi tiếp xúc 
nước ấm

Trần và tường Sàn

Lớp gạch đồng chất + Vật liệu giữ nhiệt

*Với dòng MINA, sàn phòng tắm là FRP 
và vật liệu cách nhiệt có lựa chọn riêng.

Nhiệt độ 
bên trong 
phòng tắm

Hơi lạnh bên ngoài 
phòng tắm   

24mm(trần)  

15 mm
16mm(tường)   

Gạch đồng chất

Lớp thép không gỉ

Vật liệu cách nhiệt

Lớp thép

Thiết kế phòng tắm với lớp cách nhiệt bao quanh, giữ cho nhiệt độ bên trong phòng tắm luôn ấm áp kể cả 
những ngày thời tiết bên ngoài lạnh cóng. Tính năng này được áp dụng trên tất cả dòng sản phẩm 
phòng tắm của Takara standard và được hầu hết các khách hàng ưa chuộng.

Vật liệu cách nhiệt hoàn hảo giúp phòng tắm ổn định nhiệt độ kể cả trong mùa lạnh.

Vùng màu cam thể hiện khả năng
 giữ nhiệt của phòng tắm

Cửa trần phòng tắm dày 15mm

Khả năng giữ nhiệt tuyệt vời
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SẢN PHẨM CỦA TAKARA STANDARD HOÀN TOÀN SẢN XUẤT TẠI NHẬT BẢN 

QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT THÉP TRÁNG MEN KÍNH

Takara standard luôn ghi nhớ nhiệm vụ
 “Kiến tạo nên những sản phẩm từ sự cam kết và trách nhiệm đối với khách hàng"

1. GIA CÔNG THÉP TẤM

Các tấm kim loại (tấm thép) được cắt phù hợp với nhau về kích thước.
Sau khi gia công, chúng được ghép nối với nhau bằng robot.
Các công đoạn gia công tạo hình phức tạp mà robot không thể đáp ứng,
sẽ được thực hiện bởi những công nhân giàu kinh nghiệm. 

2. XỬ LÝ BỀ MẶT TẤM THÉP

Để tăng cường độ bám dính giữa các tấm thép và lớp phủ men kính, quá trình
Tiền xử lý cần trải qua 4 công đoạn: Loại bỏ dầu mỡ  - Làm nhám bề mặt -
Xử lý Niken - Trung hoà axit.

3. CHẾ TẠO MEN KÍNH

Các thành phần của men kính như silica và feldspar được pha chế, trộn vào nhau
với tỷ lệ phù hợp. Sau khi nung ở 1200 - 1300 độ C, hỗn hợp được làm nguội và
định hình thành vật liệu như thủy tinh gọi là “Frit”. Đất sét, nước và các hóa chất
khác kết hợp với “Frit” nghiền thành dạng bùn để có Men kính phủ lên thép.   

80

Cấu tạo thép tráng men kính

Thép tráng men kính được tạo thành bởi lớp thủy 
tinh sáng bóng và lớp hỗn hợp kim loại sạch nung 
ở nhiệt độ cao.

Thủy tinh          +        Kim loại            =    Thép tráng men

4. TRÁNG MEN

Thổi đều men kính đã được chế tạo ở công đoạn trên lên tấm thép đã qua giai 
đoạn tiền xử lý. Sau đó, làm khô triệt để trước khi cho vào lò nung. Nếu sản phẩm 
được đưa vào lò trong trạng thái ướt thì gần như chắc chắn, lớp men được phủ đều 
kia sẽ bị phá hủy khi nước bay hơi.

5. NUNG

Cho sản phẩm ở công đoạn trên vào một lò nung ở nhiệt độ khoảng 850 độ. Lớp Frit 
được phun trên bề mặt sẽ nóng chảy, tạo ra lớp men có bề mặt thủy tinh mịn, sáng 
bóng và bám dính vào tấm thép. Ngoài ra, những nguyên liệu đã được trộn vào 
men kính khi nóng chảy sẽ tạo ra màu sắc cho sản phẩm.

6. LẮP RÁP - KIỂM TRA - ĐÓNG GÓI - VẬN CHUYỂN

Từng chi tiết được làm ra đều phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về các 
chỉ tiêu chất lượng như: độ dày lớp men kính, độ sai biệt về màu sắc... Những chi 
tiết này sẽ được lắp ráp lại với nhau thành sản phẩm hoàn chỉnh, và được vận 
chuyển đi sau khi được kiểm tra lại lần cuối và đóng gói.

Nung 850  C o
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Kitahata Factory established as Japan’s first enameled ironware factory.
Nhà máy Kitahata thành lập với tư cách là nhà máy sản xuất đồ dùng bằng sắt tráng men
đầu tiên tại Nhật Bản.

Nippon Enamel Co., Ltd., incorporated.
Sát nhập Nippon Enamel Co., Ltd.

Manufacture of enameled ironware for home use begun.
Bắt đầu sản xuất sản phẩm sắt tráng men gia dụng.

Japan’s first stainless steel sink press developed.
Phát triển chậu rửa thép không gỉ đầu tiên của Nhật Bản.

World first enameled kitchen developed.
Phát triển tủ bếp thép tráng men kính đầu tiên trên thế giới.

Company renamed TAKARA STANDARD CO., LTD.
Công ty đổi tên thành TAKARA STANDARD CO., LTD.

Company listed on First Section of Osaka Securities Exchange.
Công ty niêm yết ở danh mục đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoáng Osaka.

Company listed on First Section of Tokyo Stock Exchange.
Công ty niêm yết ở danh mục đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoáng Tokyo.

Distribution of enameled kitchens begun.
Bắt đầu phân phối tủ bếp thép tráng men kính.

Distribution of enameled system kitchens begun.
Bắt đầu phân phối hệ tủ bếp thép tráng men kính.

Achieve the sales of 100 billions yen.
Doanh thu đạt 100 tỉ yên Nhật.

100th anniversary since establishment.
Kỷ niệm 100 năm thành lập.

Acquired and merged Wakayama Takara Industrial Co., Ltd.
(now Wakayama Factory).
Mua lại và sát nhập Wakayama Takara Industrial Co., Ltd. (hiện nay là nhà máy Wakayama).

Acquired and merged Takagi Industrial Co., Ltd.
(now Chiba and Gifu Factories).
Mua lại và sát nhập Takagi Industrial Co., Ltd. (hiện nay là nhà máy Chiba và Gifu).

Successfully developed the enamel inkjet printing technology.
Phát triển thành công công nghệ in phun tráng men.

Celebrated the 110th anniversary of its foundation.
Kỷ niệm 110 năm thành lập.

1909
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Showroom

Company Profile Hồ sơ Công ty 

Approximately 170 showrooms around Japan, the most in the industry, and a broad-based
training system combine to provide a strong base for sales.
Có khoảng 170 showroom khắp Nhật Bản, nhiều nhất trong ngành, và kết hợp một hệ thống đào tạo rộng khắp
cung cấp nền tảng bán hàng mạnh mẽ.

Takara Standard takes responsibility for guaranteeing quality
and product supply as a manufacturer, ensured by an extensive
production and distribution system.
Takara standard với trách nhiệm cam kết chất lượng và cung ứng sản phẩm
với tư cách là nhà sản xuất, được bảo đảm bởi hệ thống sản xuất và phân phối rộng rãi.

Factories, Distribution Centers and Affiliates
Nhà máy, trung tâm phân phối (TTPP) và công ty liên kết

Distribution Center/Warehouse  Trung tâm phân phối/Kho hàng

Factory Nhà máy
* Affiliate Công ty liên kế

Head Office/Osaka Factory
Trụ sở chính/Nhà máy Osaka

Company History Lịch sử công ty

Hokuriku Factory/ Nhà máy Horuriku
Gifu Factory/Nhà máy Gifu*

Biwako Factory/Nhà máy Biwako
Shiga Factory/Shiga Distribution Center
Nhà máy và TTPP Shiga

Osaka Factory/Nhà máy Osaka

Tonami Factory/Nhà máy Tonami

Niigata Factory/Nhà máy Niigata

Tohoku Distribution Center
TTPP Tohoku

Saitama Factory/Kanto Distribution Center
Nhà máy Saitama và TTPP Kanto
Kashima Factory / Kashima Distribution Center
Nhà máy và TTPP Kashima

Chiba Factory/Nhà máy Chiba*
Atsugi Warehouse/Kho Atsugi
Mishima Factory/Nhà máy Mishima

Chita Factory/Nhà máy Chita
Nagoya Factory/ Nhà máy Nagoya Komaki

Warehouse/ Kho Komaki
Seki Factory/Seki Warehouse/Nhà máy và kho Seki

Wakayama Factory/Nhà máy Wakayama
Kurate Factory/Nhà máy Kurate
Fukuoka Distribution Center/
TTPP Fukuoka

Fukuoka Factory/Nhà máy Fukuoka

Hokkaido Warehouse/Kho Hokkaido

Doanh thu
(Triệu yên)

Số lượng nhân viên (Tính từ năm tài chính thứ 126)(Người)

Năm

Năm

8382
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Phát triển tủ bếp thép tráng men kính đầu tiên trên thế giới.

Company renamed TAKARA STANDARD CO., LTD.
Công ty đổi tên thành TAKARA STANDARD CO., LTD.

Company listed on First Section of Osaka Securities Exchange.
Công ty niêm yết ở danh mục đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoáng Osaka.

Company listed on First Section of Tokyo Stock Exchange.
Công ty niêm yết ở danh mục đầu tiên trên sàn giao dịch chứng khoáng Tokyo.

Distribution of enameled kitchens begun.
Bắt đầu phân phối tủ bếp thép tráng men kính.

Distribution of enameled system kitchens begun.
Bắt đầu phân phối hệ tủ bếp thép tráng men kính.

Achieve the sales of 100 billions yen.
Doanh thu đạt 100 tỉ yên Nhật.

100th anniversary since establishment.
Kỷ niệm 100 năm thành lập.

Acquired and merged Wakayama Takara Industrial Co., Ltd.
(now Wakayama Factory).
Mua lại và sát nhập Wakayama Takara Industrial Co., Ltd. (hiện nay là nhà máy Wakayama).

Acquired and merged Takagi Industrial Co., Ltd.
(now Chiba and Gifu Factories).
Mua lại và sát nhập Takagi Industrial Co., Ltd. (hiện nay là nhà máy Chiba và Gifu).

Successfully developed the enamel inkjet printing technology.
Phát triển thành công công nghệ in phun tráng men.

Celebrated the 110th anniversary of its foundation.
Kỷ niệm 110 năm thành lập.
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Showroom

Company Profile Hồ sơ Công ty 

Approximately 170 showrooms around Japan, the most in the industry, and a broad-based
training system combine to provide a strong base for sales.
Có khoảng 170 showroom khắp Nhật Bản, nhiều nhất trong ngành, và kết hợp một hệ thống đào tạo rộng khắp
cung cấp nền tảng bán hàng mạnh mẽ.

Takara Standard takes responsibility for guaranteeing quality
and product supply as a manufacturer, ensured by an extensive
production and distribution system.
Takara standard với trách nhiệm cam kết chất lượng và cung ứng sản phẩm
với tư cách là nhà sản xuất, được bảo đảm bởi hệ thống sản xuất và phân phối rộng rãi.

Factories, Distribution Centers and Affiliates
Nhà máy, trung tâm phân phối (TTPP) và công ty liên kết

Distribution Center/Warehouse  Trung tâm phân phối/Kho hàng

Factory Nhà máy
* Affiliate Công ty liên kế

Head Office/Osaka Factory
Trụ sở chính/Nhà máy Osaka

Company History Lịch sử công ty

Hokuriku Factory/ Nhà máy Horuriku
Gifu Factory/Nhà máy Gifu*

Biwako Factory/Nhà máy Biwako
Shiga Factory/Shiga Distribution Center
Nhà máy và TTPP Shiga

Osaka Factory/Nhà máy Osaka

Tonami Factory/Nhà máy Tonami

Niigata Factory/Nhà máy Niigata

Tohoku Distribution Center
TTPP Tohoku

Saitama Factory/Kanto Distribution Center
Nhà máy Saitama và TTPP Kanto
Kashima Factory / Kashima Distribution Center
Nhà máy và TTPP Kashima

Chiba Factory/Nhà máy Chiba*
Atsugi Warehouse/Kho Atsugi
Mishima Factory/Nhà máy Mishima

Chita Factory/Nhà máy Chita
Nagoya Factory/ Nhà máy Nagoya Komaki

Warehouse/ Kho Komaki
Seki Factory/Seki Warehouse/Nhà máy và kho Seki

Wakayama Factory/Nhà máy Wakayama
Kurate Factory/Nhà máy Kurate
Fukuoka Distribution Center/
TTPP Fukuoka

Fukuoka Factory/Nhà máy Fukuoka

Hokkaido Warehouse/Kho Hokkaido

Doanh thu
(Triệu yên)

Số lượng nhân viên (Tính từ năm tài chính thứ 126)(Người)

Năm

Năm

8382



Tủ bếp

Tấm ốp tường tráng men

Tủ gương lavabo tráng men

Phòng tắm có bồn

Phòng tắm đứng

Japan, since1912

Phiên bản tiếng việt

HEAD OFFICE & SHOWROOM HCM 1 - Nippon Interia
Khu đô thị Sala, 38 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

SHOWROOM HCM2 - Nippon Interia
Khu đô thị Vạn Phúc, 102 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.

SHOWROOM HANOI 1 & TRAINING CENTER - Nippon Interia
75 Láng Hạ, P. Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

SHOWROOM HANOI 2 - Shinyo Asia
Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn N03T3 Mặt đường Xuân Tảo, P. Xuân Đỉnh, TP. Hà Nội.

HOTLINE
(+84) 985 858 813
(+84) 909 829 994

EMAIL
contact@npi.vn

WEBSITE
takarastandard.vn

FACEBOOK FANPAGE
www.facebook.com/takarastandard.vn

YOUTUBE CHANNEL
www.youtube.com/@TakarastandardVietnam


